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BÀI 2: THƠ (THƠ LỤC BÁT)
Thời gian thực hiện: Tuần 5, 6, 7 (12 tiết: từ tiết 17 đến tiết 28)
MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của bài thơ lục bát: hình thức (vần, nhịp, dòng và khổ thơ…) nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) 
- Bước đầu phân tích được cảm xúc, tình cảm trong bài thơ qua các yếu tố hình thức như từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ
- Hiểu được tình yêu thương, sự hi sinh âm thầm của mẹ dành cho con, đó cũng chính là phẩm chất cao quý có trong mỗi người phụ nữ Việt Nam; nhận ra vai trò quan trọng của gia đình đối với mỗi người.
- Nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Bước đầu biết viết một bài thơ lục bát đảm bảo đúng quy tắc.
- Kể được trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
2. Về năng lực:
Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới.
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực tham gia hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học: 
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt ý tưởng tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
- Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các văn bản thơ nói chung và thơ lục bát nói riêng.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thương người thân, trân trọng tình cảm gia đình.
- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
- Biết tự học, yêu thích và sáng tạo trong đọc, viết, nói và nghe về thể thơ lục bát.
* KIỂM TRA 15 PHÚT: PHẦN VĂN BẢN

TUẦN 5:  BÀI 2- ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:  “À ƠI TAY MẸ”
                                        (Bình Nguyên)
                                              Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 17, 18)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Trình bày vắn tắt hiểu biết về tác giả Bình Nguyên và bài thơ 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (vần, nhịp, dòng, khổ thơ,...) và nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa,...) của thơ lục bát có trong văn bản.
- Bước đầu phân tích được cảm xúc, tình cảm trong bài thơ qua các yếu tố hình thức như từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ
- Hiểu được tình yêu thương sâu sắc, đức hi sinh lớn lao của mẹ dành cho con.
- Trình bày được suy nghĩ, cảm nhận cá nhân về một hình ảnh, một câu thơ trong văn bản.
( Tiết 1: Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm; Đọc – hiểu phần 1. Hình ảnh đôi bàn tay mẹ) 
( Tiết 2: Đọc – hiểu phần 2.:  ý nghĩa Lời ru của người mẹ hiền; Luyện tập; Vận dụng) 
2. Về năng lực: 
[bookmark: _Hlk82271175]* Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về tác giả, tác phẩm.
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các nhiệm vụ/câu hỏi giáo viên đưa ra một cách sáng tạo.
* Năng lực đặc thù môn học: 
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng một cách tự tin; có biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
- Năng lực văn học: Cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản; cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên qua bài thơ với những đức tính cao đẹp.
3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: HS biết trân trọng tình mẫu tử cao đẹp, yêu thương người thân trong gia đình và mọi người xung quanh.
- Chăm chỉ: HS có ý thức chăm học, chăm làm, tự rèn luyện, bồi dưỡng.
- Trách nhiệm: HS biết sống hiếu thảo, hành động có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình, quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu; máy tính; giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, sgv, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
* KIỂM TRA 15 PHÚT ( TRUYỆN DÂN GIAN)
Kiểm tra 15 phút  phần truyện dân gian

I/ Phần trắc nghiệm: 8 điểm
Câu 1 
Nối cột A và cột B cho phù hợp với khái niệm truyền truyền thuyết  và truyện cố tích
	A
	B

	1/ Truyện truyền thuyết
	A/ là loại truyện kể về các vị thần, có yếu tố hoang đường, kì lạ, giải thích các hiện tượng

	2/ Truyện cổ tích
	B/ là loại truyện dân gian có yếu tố hoang đường kì ảo, kể về  các sự kiện và nhân vật, liên quan đến lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc phong tục, cảnh vật địa phương theo quan niệm của nhân dân

	3/ Truyện thần thoại
	C/ là loại truyện dân gian, thường có yếu tố hoang đường, kì ảo, kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật: nhân vật tài năng kì lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bát hạnh....nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân nhân vào chiến thắng cuối của cái thiện đối với cái acs, cái tốt đối với cái xấu



Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng từ câu 2
Câu 2 : Tác phẩm Thánh Gióng thuộc thể loại truyện dân gian nào?
A. Cổ tích.
B. Thần thoại.
C. Truyền thuyết.
D. Ngụ ngôn.
Câu 3: Trong truyện Thánh Gióng, cậu bé Gióng cất tiếng nói đầu tiên khi nào?
A. Khi Gióng được sáu tuổi và đòi đi chăn trâu.
B. Khi cha mẹ Gióng bị bệnh và qua đời.
C. Khi nghe sứ giả của nhà vua thông báo công chúa kén phò mã.
D. Khi nghe sứ giả của nhà vua đi loan truyền tìm người tài giỏi cứu nước, phá giặc Ân.
Câu 4: ý nghĩa đúng nhất về việc bà con dân làng góp gạo nuôi Gióng 
A. để Gióng không bị đói
B. muốn giúp đỡ bố mẹ Gióng	 
C  thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, là ý chí, sức mạnh toàn dân trong sư nghiệp đấu tranh của dân tộc.
D.muốn góng lớn nhanh để đánh giặc
Câu 5: Phát biểu nào sau đây nói đúng nhất về nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng?
A. Thánh Gióng là nhân vật được xây dựng từ hình ảnh những người anh hùng có thật thời xưa.
B. Thánh Gióng là nhân vật được xây dựng dựa trên truyền thống tuổi trẻ anh hùng trong lịch sử và từ trí tưởng tượng bắt nguồn từ tinh thần yêu nước của nhân dân.
C. Thánh Gióng là một cậu bé kì lạ chỉ có trong thời kì đầu dựng nước.
D. Thánh Gióng là nhân vật do nhân dân tưởng tượng hư cấu nên để thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên.
Câu 6: Để ghi nhớ công ơn của Thánh Gióng, vua Hùng đã phong cho Thánh Gióng danh hiệu gì?
A.Phù Đổng Thiên Vương
B. Lưỡng quốc Trạng nguyên.
C. Bố Cái Đại Vương.
D. Đức Thánh Tản Viên..
Câu 7 : Ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng là gì?
A.Tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân
B. Biểu tượng về lòng yêu nước, sức mạnh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
C. Uớc mơ cùa nhân dân ta về hình mẫu lí tưởng của người anh hùng chống giặc ngoại xâm thời kì đầu dựng nước.
D. Tất cả đều đúng
II/ Phần tự luận: 2 điểm
Sau khi học xong truyện Thánh Gióng , em thất Thánh Giong có những phẩm chất gì, em có thái độ, tình cảm gì  dành cho nhân vật .





ĐỀ 2
Kiểm tra 15 phút  phần truyện dân gian

I/ Phần trắc nghiệm: 8 điểm
Câu 1 
Nối cột A và cột B cho phù hợp với khái niệm về truyện truyền thuyết và truyện cố tích
	A
	B

	1/ Truyện truyền thuyết
	là loại truyện kể về các vị thần, có yếu tố hoang đường, kì lạ, giải thích các hiện tượng

	2/ Truyện cổ tích
	là loại truyện dân gian, thường có yếu tố hoang đường, kì ảo, kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật: nhân vật tài năng kì lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bát hạnh....nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân nhân vào chiến thắng cuối của cái thiện đối với cái acs, cái tốt đối với cái xấu


	3/ Truyện thần thoại
	là loại truyện dân gian có yếu tố hoang đường kì ảo, kể về  các sự kiện và nhân vật, liên quan đếnlịch sử hoặc giải thích nguồn gốc phong tục, cảnh vật địa phương theo quan niệm của nhân dân



Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng từ câu 2

 Câu 2 : Tác phẩm Thạch Sanh thuộc thể loại truyện dân gian nào?
A. . Thần thoại..
B.  Cổ tích
C. Truyền thuyết.
D. Ngụ ngôn.
Câu 3: Nhân vật Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào
A/ dũng sĩ
B/ bất hạnh
C/ ngốc nghếch
D/ thông minh
Câu 4: Trong truyện Thạch Sanh, mẹ Thạch Sanh mang thai chàng trong trường hợp nào?
A. Cha mẹ Thạch Sanh nghèo nhưng tốt bụng, được Ngọc Hoàng thương tình sai thái tử xuống đầu thai làm con.
B. Người mẹ hái củi trong rừng vào một hôm nắng to, bà khát nước và uống nước trong một cái sọ dừa, từ đó bà mang thai.
C. Người mẹ ra đồng thấy một bàn chân to liền ướm thử và mang thai.
D. Người mẹ nằm mộng thấy một vị tiên gõ đôi đũa thần vào người, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình có thai.
Câu 5:  Câu nào dưới đây không nói về hoàn cảnh của Thạch Sanh khi chàng lớn lên?
A. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống lủi thủi trong một túp lều dựng dưới gốc đa.
B. Được vợ chồng bá hộ thương tình nhận làm con nuôi.
C. Cuộc sống rất nghèo khổ, gia tài chỉ có một lưỡi búa do cha để lại.
D. Được Ngọc Hoàng sai người xuống dạy võ nghệ.
Câu 6: Trong truyện Thạch Sanh, mẹ con Lí Thông là người như thế nào?
A. Là người nông dân chất phát, thật thà nhưng tốt bụng.
B. Là người ti tiện, bủn xỉn, chỉ muốn lấy của người khác,
C. Là người gian xảo, có lòng dạ nham hiểm và độc ác.
D. Là người có phép thuật và thường xuyên sử dụng phép thuật ấy để làm hại người khác.
Câu 7:  Việc Thạch Sanh dùng tiếng đàn để cảm hóa quân mười tám nước chư hầu và thết đãi họ bằng niêu cơm thần có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và tấm lòng nhân đạo của nhân dân ta.
B. Cho quân các nước chư hầu thấy được sức mạnh và sự giàu có của nhân dân ta.
C. Thể hiện sự tài giỏi của Thạch Sanh.
D. Thể hiện ước mơ công lí: những người đi xâm lược nhất định sẽ thất bại, những người yêu chuộng hòa bình sẽ thắng lợi.
II/ Phần tự  luận: 2 điểm
	Sau khi học xong truyện Thạch Sanh , em thấy nhân vật Thạch Sanh có những phẩm chất gì, em có thái độ, tình cảm gì  dành cho nhân vật .

* HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 1
Phần trắc nghiệm( Mỗi ý đúng- 1,0 điểm )
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	  1- B
  2-C

	C
	D
	C
	B
	A
	D



Phần tự luận: 2 điểm
Trả lời được 2 ý
- Thánh Gióng là một tráng sĩ rất dũng cảm, khỏe mạnh;yêu nước; không màng danh lợi
- Thái độ tình cảm: khâm phục, yêu quý và ngưỡng mộ, tự hào

ĐỀ 2
Phần trắc nghiệm( Mỗi ý đúng- 1,0 điểm )

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  1- B
  2-C 

	B
	A
	B
	B
	C
	A



Phần tự luận: 2 điểm
Trả lời được 2 ý
- Thạch Sanh là một người hiền lành, thật thà; là một dũng sĩ dũng cảm, có lòng nhân hậu
- Thái độ tình cảm: khâm phục, yêu quý và ngưỡng mộ

* Bài mới: Tiết 19
	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 3 phút
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động tri thức, trải nghiệm nền có liên quan đến nội dung bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu khám phá văn bản.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh nghe một đoạn bài hát: “Mẹ yêu con” và yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của HS về mẹ, tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS nghe một đoạn bài hát: “ Mẹ yêu con ” và đặt câu hỏi:
? Em có cảm nghĩ gì khi nghe bài hát cô hát( bài hát ca ngợi điều gì)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh  lắng nghe bài hát, trình bày cảm nhận.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trình bày các câu trả lời.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên quan sát, theo dõi quá trình hs thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuyển dẫn vào hoạt động đọc.
Tuổi thơ mỗi chúng ta đều được đắm chìm trong những lời ru tiếng hát của mẹ.
Đề tài về mẹ luôn là đề tài vô tận trong thi ca. Nhìn vào lịch sử văn học Việt Nam từ xưa đến nay, có thể thấy ở bất kì thời đại nào cũng có những bài văn, bài thơ hay khắc hoạ hình ảnh người mẹ hiền. “À ơi tay mẹ” là một bài thơ như thế. Bài thơ viết về tình yêu thương, đức hi sinh cao cả của người mẹ.
	

Tiếng ru “à ơi” cho chúng ta say trong giấc ngủ bình yên, làm dịu những trưa hè oi ả, lấn át hết cả những âm thanh ồn ào bên ngoài. Có ai lớn lên mà không đi qua những câu hát giản đơn đầy ý nghĩa đó. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ “À ơi tay mẹ” để hiểu sâu sắc hơn những tình cảm của mẹ dành cho con mình.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung: 15 phút
a. Mục tiêu: Học sinh nêu được những nét chính về nhà thơ Bình Nguyên (tên khai sinh, quê quán, sự nghiệp, tác phẩm chính) và tác phẩm “À ơi tay mẹ” (xuất xứ, thể loại, nội dung, bố cục); trình bày được đặc điểm thể thơ lục bát.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh giới thiệu về tác giả, đọc diễn cảm bài thơ, tìm hiểu chung về văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của học sinh, sản phẩm đã chuẩn bị trước.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu một đoạn 
Với văn bản này, chúng ta cần đọc với tốc độ chậm rãi, giọng đọc to, rõ ràng, truyền cảm, chú ý nhấn vào các từ ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc của người mẹ.
 6D
GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận, tg: 3p ( trong nhóm thảo luận theo bàn)
Nhóm 1: Điều hành tìm hiểu phần đọc, chú thích (nêu cách đọc, đọc diễn cảm, tìm hiểu chú thích)
Nhóm 2: Giới thiệu về tác giả: tên khai sinh, quê quán, sự nghiệp, tác phẩm chính
Nhóm 3: Tìm hiểu chung về tác phẩm (xuất xứ, thể loại, nội dung, bố cục)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ 1 nhóm trưởng điều hành chung.
+ 1 thư kí ghi chép.
+ Người thiết kế power point/vẽ bản đồ tư duy… và cử báo cáo viên.
+ Xây dựng nội dung: giới thiệu tác giả, tác phẩm
+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.
- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 
GV: Hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ  (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trình bày nội dung đã thảo luận, góp ý, nhận xét.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và bổ sung phần trình bày của Hs nhóm 1, 2 chốt kiến thức về tác giả và nhấn mạnh thêm: 
6C: GV đặt câu hỏi, hs trả  lời
? Còn từ khó nào trong văn bản mà các em chưa giải thích được không? Hãy mạnh dạn chia sẻ để cô và các bạn giải đáp.
-> “nhiệm mầu”: tài tình đến mức như có phép lạ, không thể hiểu được bằng lẽ thường
Tác giả Bình Nguyên là một con người đa tài. Ông vừa là nhà thơ, vừa là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Là nhà thơ, ông đặc biệt thành công ở thể lục bát. Nhiều câu thơ lục bát đã in sâu vào trí nhớ bạn đọc: “Có người thương nhớ cỏ may/ Nhớ thương như cỏ găm đầy chiêm bao” (Nhớ quê); và “Ru cho đời nín cái đau. À ơi... mẹ chẳng một câu ru mình” (À ơi tay mẹ)... Đọc thơ ông, ta thấy được một sự hồn hậu, dịu dàng và tài hoa. Không ít những cặp đôi câu thơ của Bình Nguyên đã có thể tự đứng được tựa như một thi phẩm hoàn chỉnh. 
	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc:












2. Chú thích:
a. Tác giả
- Bình Nguyên tên thật là Nguyễn Đăng Hào (25/1/1959)
- Quê: xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Ông vừa là nhà thơ, vừa là nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
- Hiện tại làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình.
- Giải thưởng: “Thơ  lục bát” Giải A-2003, Giải ba-2010. 
- Tác phẩm văn học: Hoa thảo mộc (2001), Trăng đợi (2004), Đi về nơi không chữ (2006), Lang thang trên giấy (2009), Những ngọn gió đồng (2015), Trăng hẹn một lần thu (2018).

	
	

	- Giáo viên nhận xét, đánh giá và bổ sung phần trình bày của Hs nhóm 3, chốt lại kiến thức và nhấn mạnh:
Lục bát là thể thơ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, là sản phẩm tinh thần vô giá của non sông, đất nước. Cái hay, cái đẹp của thể thơ này nằm ở sự kết tinh tinh hoa ngôn ngữ tiếng Việt. Với những ưu điểm trong cách gieo vần, phối thanh, ngắt nhịp… biến hóa linh hoạt, uyển chuyển cùng khả năng diễn tả đời sống tình cảm phong phú, thơ lục bát dễ nhớ, dễ đi sâu vào tâm hồn con người. “À ơi tay mẹ” được viết theo thể lục bát truyền thống, mang đậm âm hưởng dân gian Việt Nam. Điều này giúp cho tác giả dễ dàng biểu lộ được những tình cảm giản dị mà sâu lắng, đầy ý nghĩa. 
? Qua phần tìm hiểu, hãy khái quát lại những phương diện cần lưu ý khi tìm hiểu chung một văn bản thơ.
- Tác giả bài thơ là ai? Giới thiệu một vài thông tin chính về tác giả.
- Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Đặc điểm hình thức nổi bật của thể thơ được thể hiện trong bài thơ đó như thế nào?
- Người bộc lộ cảm xúc trong bài thơ là ai? Nội dung cảm xúc hướng về ai, về điều gì?
- Có thể chia bài thơ làm mấy phần? Nội dung chính của từng phần là gì? (bố cục).
	b. Tác phẩm.
-PTBD: BC - Thể loại: Thơ lục bát
Đặc điểm:
+ Dòng thơ: gồm các câu thơ 6 tiếng và 8 tiếng xen kẽ.
+  Bài thơ được gieo vần đặc trưng cho thể lục bát: tiếng thứ 6 của dòng lục gieo vần xuống tiếng sáu của dòng bát (sa-qua, dàng–vàng, tròn-còn); tiếng thứ 8 của dòng bát gieo xuống tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo (ngon-tròn, mòn–còn)
+  Nhịp thơ: ngắt nhịp chẵn 2/2/2 hoặc 4/4
- Nội dung: Bài thơ viết về mẹ và sự hi sinh của mẹ. Người mẹ bày tỏ tình cảm của mình, mong con ngủ ngoan, mong con hiểu được tình yêu thương mẹ dành cho con.
- Bố cục: 2 phần
+ P1: từ đầu… vẫn còn hát ru : Vẻ đẹp của hình ảnh đôi bàn tay mẹ
+ P2: Tiếp… một câu ru mình: Ý nghĩa lời ru của mẹ

	Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản : 13 phút
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Tìm và phân tích được các chi tiết, hình ảnh thể hiện “phép nhiệm màu” của bàn tay mẹ; phân tích được ý nghĩa lời ru của mẹ.
- Hiểu được những khó khăn, vất vả của mẹ; tình yêu thương sâu sắc, đức hi sinh lớn lao mẹ dành cho con.
- Chỉ ra được những đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ.
- Trình bày được suy nghĩ, cảm nhận cá nhân về văn bản “À ơi tay mẹ” hoặc về một hình ảnh, một câu thơ trong văn bản.
b. Nội dung: 
- Gv sử dụng các PP, KT dạy học tích cực hướng dẫn Hs đọc và tổ chức các hoạt động tìm hiểu chi tiết nội dung, nghệ thuật của văn bản; quan sát và hỗ trợ Hs (nếu cần)
- Hs hoạt động cá nhân, làm việc nhóm; tìm hiểu nội dung, nghệ thuật văn bản qua hệ thống câu hỏi, phiếu học tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập của HS đã hoàn thành, sản phẩm hoạt động nhóm
d. Tổ chức thực hiện:

	Nội dung 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi: 
Thảo luận cặp đôi:
1. Nhan đề và tranh minh hoạ gợi cho em cảm nhận gì?
2. Tìm những chi tiết, hình ảnh thể hiện nỗi vất vả mà mẹ phải trải qua. Những chi tiết, hình ảnh đó nói lên điều gì?
3. Qua hình ảnh “bàn tay mẹ”, em có nhận xét gì về người mẹ này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân 2 phút, suy nghĩ, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 3 phút để thống nhất câu trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt báo cáo sản phẩm và nhận xét phần trình bày của nhóm bạn 
1. Nhan đề “À ơi tay mẹ” và tranh minh hoạ mẹ đang bế bé -> gợi ra hình ảnh người mẹ âu yếm, ru con ngủ với những câu hát ngọt ngào.
2. Bàn tay mẹ: chắn mưa sa, chặn bão qua mùa màng -> HS tự nhận xét
3. Người mẹ mạnh mẽ, kiên cường trước mọi gian nan, khó khăn, thử thách của cuộc đời để cho con được hạnh phúc, bình an.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
Ở hai câu thơ đầu, ta còn thấy sự đối lập giữa bàn tay nhỏ bé của mẹ với bão giông, mưa sa dữ dội, khắc nghiệt của thiên nhiên, cuộc đời. Thế nhưng, đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc của mẹ vẫn dang rộng chống đỡ mọi giông bão để con được bình an lớn lên. Đôi bàn tay mẹ thực sự nhiệm màu như cô tiên trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Mẹ vượt qua tất thảy là nhờ lòng yêu thương con lớn lao, vô bờ.
	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Vẻ đẹp của hình ảnh đôi bàn tay mẹ
a. Bàn tay mẹ trước giông tố cuộc đời
- “Bàn tay mẹ”: “chắn mưa sa”, “chặn bão qua mùa màng”

+ “mưa sa”, “bão qua mùa màng”: hình ảnh thiên nhiên, biểu tượng cho những vất vả, khó khăn, thử thách trong cuộc đời.
+ “chắn”, “chặn”: động từ mạnh diễn tả sự mạnh mẽ, kiên cường của mẹ
* Sức mạnh đôi bàn tay mẹ thật phi thường. Mẹ mạnh mẽ, kiên cường trước mọi gian nan, khó khăn trong đời để bảo vệ con, cho con được hạnh phúc, bình yên. Đó cũng là bản năng của mỗi người làm mẹ.








	Nội dung 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi: 
1. Hình ảnh “bàn tay mẹ” trong câu thơ tiếp theo có gì khác biệt? Nêu cảm nhận của em về hình ảnh này.
2. Em nhỏ trong bài thơ đã được gọi bằng những từ ngữ nào? Cách gọi đó thể hiện tình cảm mẹ dành cho con như thế nào?
3. Ở nhà, cha mẹ có gọi em bằng một tên riêng nào không? Tên gọi ấy có xuất phát từ ý nghĩa nào không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS hoạt động cá nhân
- GV: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt báo cáo và nhận xét phần trình bày của bạn.
1. “Bàn tay mẹ dịu dàng”  -> Hình ảnh đẹp, diễn tả hành động nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương của mẹ, đem đến cảm giác dễ chịu, bình yên. 
2. “cái trăng vàng”, “cái trăng tròn”, “cái trăng còn nằm nôi” -> Tình yêu thương bao la, chứa đựng sự trân quý, nâng niu của mẹ
3. HS tự chia sẻ
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
Trái với vẻ cứng rắn, mạnh mẽ trước những bão giông cuộc đời để bảo vệ đứa con bé bỏng là đôi bàn tay dịu dàng, cưng nựng, âu yếm đứa con. Mẹ là vậy, như dòng sữa ngọt ngào tha thiết, luôn dịu dàng yêu mến con thơ. Lời thơ bắt đầu bằng cụm từ “à ơi” giống như lời ru con của mẹ, đưa con nhẹ nhàng vào giấc ngủ bình yên.
Hết tiết 17, chuyển tiết 18
c. Bàn tay mẹ nhiệm màu, hi sinh vì con
 Ý nghĩa lời ru của mẹ: 25 phút

	
b. Bàn tay mẹ dịu dàng, nuôi nấng con nên người

- ‘Bàn tay mẹ dịu dàng’’
=> Diễn tả hành động nhẹ nhàng, gợi ra nhịp đưa nôi khẽ khàng, đem đến cảm giác dễ chịu, bình yên. Trong vòng tay mẹ, con được vỗ về, yêu thương.
- Cách gọi đứa con: “cái trăng vàng”, “cái trăng tròn”, “cái trăng còn nằm nôi”
=> Hình ảnh ẩn dụ cho thấy cách gọi đứa con bé bỏng đầy yêu thương, trìu mến, chứa đựng sự trân quý, nâng niu của mẹ. Con là cả vũ trụ bé bỏng mẹ muốn nâng niu, nâng giấc trong vòng tay.

 Tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.


	Nội dung 3: 10 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn:
1. Sự hi sinh cao cả của mẹ dành cho con được thể hiện qua những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó thể hiện tình cảm của người mẹ ra sao?
2. Trong những khổ thơ vừa tìm hiểu, cụm từ “à ơi”, “bàn tay mẹ” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo em, việc lặp lại ấy có tác dụng gì?
3. Việc sử dụng những hình ảnh ẩn dụ: “bàn tay mẹ”, “cái trăng”, “Mặt Trời” trong bài thơ có tác dụng gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, hoạt động nhóm bàn , suy nghĩ, trả lời, hình thành kĩ năng khai thác văn bản.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện 1 nhóm lên trình bày 
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần). 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
    Nếu như ở khổ thơ trên, mẹ gọi con là cái trăng vàng, cái trăng tròn, cái trăng còn nằm nôi thì đến khổ thơ này, mẹ gọi con là “cái mặt trời bé con”. Hình ảnh ẩn dụ đã khẳng định con chính là nguồn sống của mẹ, khiến ta nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi – Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng” (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ). Lời thơ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu thương con bao la, vô bờ của mẹ.
? Hình ảnh “bàn tay mẹ” xuyên suốt bài thơ tượng trưng cho điều gì?
-> Hình ảnh đôi bàn tay biết hát ru của mẹ trở thành biểu tượng nghệ thuật đẹp về sức mạnh kỳ diệu, màu nhiệm của tình yêu thương, đức hy sinh lặng thầm của mẹ. (GV có thể dẫn ra các câu thơ viết về hình ảnh bàn tay mẹ trong bài: “Bàn tay mẹ”-Tạ Hữu Yên, “Gió từ tay mẹ”- Vương Trọng)
     Ở phần đầu bài thơ, tác giả Bình Nguyên đã tinh tế lựa chọn hình ảnh “bàn tay mẹ” để khắc hoạ người mẹ. Bằng thể thơ lục bát với nhịp thơ tựa như lời hát ru kết hợp cùng các biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ, hình ảnh đôi “bàn tay mẹ” hiện lên thật đẹp đẽ, là nơi hội tụ vẻ đẹp của sự kiên cường, mạnh mẽ; song cũng vô cùng ấm áp, dịu dàng. Hình ảnh này đã trở thành biểu tượng cho người mẹ hết lòng vì đứa con bé bỏng của mình.
Vậy trong những lời ru của mình, mẹ đã truyền tải những thông điệp gì, những ước vọng nào được gửi gắm cho những đứa con?
	c. Bàn tay mẹ nhiệm màu, hi sinh vì con

- “Bàn tay mẹ thức một đời”, “à ơi này cái Mặt Trời bé con”
=> Bàn tay tảo tần, chịu thương chịu khó, sẵn sàng chở che cho con cả một đời. 
=> “Mặt Trời bé con” là hình ảnh ẩn dụ đã khẳng định con chính là ánh sáng cuộc đời mẹ, là nguồn sống của mẹ.

- “bể cạn non mòn- vẫn còn hát ru”
+ Thành ngữ “bể cạn non mòn": gợi sự thay đổi lớn lao của thiên nhiên, của cuộc đời.
=> Dù cho vũ trụ có xoay vần, đời người dâu bể thì tình yêu của mẹ với con sẽ mãi luôn đong đầy trời bể.

- “Chắt chiu từ những dãi dầu”
+ Từ láy “chắt chiu”: diễn tả sự giữ gìn, nâng niu của mẹ. 
=> Mẹ nhận hết về mình bao cay đắng, đối mặt với bao mưa sa, bão giông, trải qua bao dãi dầu, nhọc nhằn, để chắt chiu những gì đẹp đẽ, an lành nhất cho con.

	 Người mẹ vất vả, chắt chiu một đời để nuôi nấng con nên người dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ thật bao la, cao cả.



* Nghệ thuật:
+ Điệp ngữ “à ơi”, “bàn tay mẹ”
=> Sự lặp lại tạo nên âm hưởng lời ru êm đềm, nhịp nhàng, đều đặn. Điệp ngữ cũng gợi ra hình ảnh đôi bàn tay mẹ cần mẫn, dịu dàng, mềm mại tựa cánh võng nâng giấc cho con. 
+ Hình ảnh ẩn dụ:
“bàn tay mẹ” -> người mẹ
“cái trăng”, “Mặt Trời” -> đứa con
=> Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt; Thể hiện tình thương bao la của mẹ đối với đứa con bé bỏng của mình.

	           Nội dung 4: 20 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, phiếu học tập.
* Thảo luận nhóm (5p)
1. Lời ru của mẹ hướng về những ai? Dựa vào đâu mà em biết được? Lời ru ấy thể hiện mong muốn gì của mẹ?
2. Mẹ có dành suy nghĩ cho mình hay không? Hình ảnh người mẹ hiện lên với những phẩm chất gì? 
3. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong các câu thơ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu bài tập ( GV PHÁT PHIẾU HỌC TẬP)
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- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
     Vẫn là mẹ với đôi bàn tay tảo tần, bế con trên tay với lời ru và cũng là những ước mong mẹ gửi gắm. Mẹ mong cho mưa thuận gió hoà để con khoẻ mạnh; mong cho con khôn lớn trưởng thành; thương cho những ngày con phải xa hơi ấm từ mẹ. Và rồi, mẹ mong cho ngoại – người đã sinh ra và cả một đời tảo tần vì mẹ được khoẻ mạnh, bình an. Mong cho cuộc đời là những tháng ngày an yên, hạnh phúc. Trong bao gian lao, vất vả hàng ngày, mẹ vẫn suy nghĩ cho những người thân yêu bên cạnh mình nhưng mẹ lại quên đi chính mình “Mẹ chẳng một câu ru mình”. Bài thơ đã khắc hoạ đức hi sinh cao cả, lớn lao của những người mang trong mình thiên chức làm mẹ.
Có thể nói, người mẹ với những phẩm chất tuyệt vời: cần cù, tần tảo, giàu đức hi sinh, thương yêu con đến quên cả bản thân mình… đã trở thành nguồn đề tài vô tận của thơ ca. Biết bao nhà thơ thuộc các thế hệ khác nhau đã làm thơ ca ngợi mẹ. Tuy giọng điệu, ngôn ngữ, cách thể hiện… của mỗi người một khác nhưng tất cả đều chung một cảm xúc. Đó là tình cảm yêu thương sâu nặng, lòng biết ơn chân thành tha thiết trước sự hi sinh lặng thầm của mẹ. Các em có thể tìm đọc những bài thơ viết về mẹ dạt dào cảm xúc như: “Bầm ơi” (Tố Hữu); “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” (Nguyễn Duy);  “Mẹ ốm” (Trần Đăng Khoa)…
	2. Ý nghĩa lời ru của mẹ
* Lời ru thể hiện nỗi niềm của mẹ lo nghĩ cho tất cả mọi người:
- Lo nghĩ cho con:
+ "mềm ngọn gió thu", "tan đám sương mù”
=> Mẹ muốn xua tan đi cái rét mướt, lạnh lẽo của thời tiết, dùng hơi ấm và tình yêu thương của mình sưởi cho con, để con được khoẻ mạnh lớn lên 
+ "cái khuyết tròn đầy", 
=> Mẹ mong đứa con còn nhỏ, còn non nớt, sẽ ngày một chững chạc, trưởng thành hơn.
+ "cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau”
=> Mẹ mong cho mẹ con không phải xa cách nhau.
- Lo nghĩ cho ngoại: "sóng lặng bãi bồi", "mưa không dột chỗ bà ngồi"
=> Lời ru chan chứa nỗi niềm canh cánh, niềm yêu thương dành cho bà ngoại; mong mỏi bà luôn được khoẻ mạnh, bình an.
- Lo nghĩ cho cả mọi người, cho cuộc đời: "cho đời nín đau". 
=> Mẹ mong cuộc đời sẽ không còn những khốn khổ, mất mát, đau thương, mà thay vào đó là những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.

* Mẹ vì mọi người mà quên mất bản thân mình
 "À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình".
=>  Đức hi sinh cao cả, thiêng liêng của người mẹ.

Nghệ thuật:
+ Điệp cấu trúc: "Ru cho".
+ Ẩn dụ "cái khuyết tròn đầy".
+ Nhân hóa "đời nín cái đau".
=> Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt; thể hiện sự hi sinh cao cả của mẹ không chỉ với con mà là với người thân, với cả cộng đồng.


	Nhiệm vụ 3: Tổng kết : 5 phút
a. Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tổng kết văn bản để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao nhiệm vụ cho HS:
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại những giá trị nổi bật của văn bản về nội dung và nghệ thuật.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày sản phẩm
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- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
“À ơi tay mẹ” là bài thơ được viết theo thể thơ lục bát nhẹ nhàng như lối hát ru con của người Việt Nam xưa, phối hợp hài hòa với các biện pháp tu từ như điệp ngữ, nhân hoá, ẩn dụ; hình ảnh thơ giàu sức gợi cùng ngôn từ thuần Việt dễ đọc, dễ cảm và dạt dào cảm xúc. Qua hình ảnh đôi bàn tay và những lời ru, bài thơ đã khắc họa thành công một người mẹ Việt Nam điển hình: tần tảo, chắt chiu, yêu thương, hi sinh...đến quên mình. Bài thơ đọng lại nhiều dư vị trong lòng người đọc về tình mẹ đồng thời thể hiện cảm xúc trân trọng, biết ơn, sự xúc động sâu sắc trước đức hi sinh lặng thầm của mẹ.
	III. Tổng kết
1. Nội dung:
Bài thơ thể hiện cảm xúc trân trọng, biết ơn, sự xúc động sâu sắc trước tình yêu thương hết mực, đức hi sinh lặng thầm của mẹ.

2. Nghệ thuật:
- Sử dụng thành công thể thơ lục bát mang âm hưởng ngọt ngào của lời ru từ ca dao.
- Hình ảnh phong phú,              giàu sức gợi. 
- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ: điệp ngữ, ẩn dụ, nhân hoá. 


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: 7 phút
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi 
c. Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* GV cho HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Bài thơ “À ơi tay mẹ” được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Nghệ thuật nào đã được sử dụng trong đoạn thơ sau?
“Ru cho sóng lặng bãi bồi
Mưa không chỗ dột ngoại ngồi vá khâu
Ru cho đời nín cái đau
À ơi… Mẹ chẳng một câu ru mình.
* GV cho học sinh thảo luận: 
Thảo luận câu hỏi: “Bàn tay mang phép nhiệm màu / Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi”. Em có đồng ý với tác giả không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lựa chọn câu trả lời.
- Học sinh phát biểu tuỳ theo cảm nhận của từng cá nhân. 
  HS có thể đồng ý với cảm nhận của tác giả: Bàn tay hát ru diệu kì của mẹ không phải là phép mầu của ông Bụt, bà Tiên trong thế giới cổ tích. Mẹ đã nhận về mình nắng mưa vất vả, để “chắt chiu” từ đó những gì tốt đẹp nhất, dành cho con, cho cuộc đời. Phép nhiệm mầu của đôi tay mẹ được sinh ra từ vất vả, lam lũ, nhọc nhằn, dầu dãi (chú ý khổ thơ đầu và khổ thơ cuối).
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, bổ sung thêm: 
Bài thơ còn cho ta thấy cội nguồn của phép nhiệm màu của đôi bàn tay mẹ đến từ những yêu thương vô bờ mẹ dành cho con, từ đức hi sinh lớn lao của mẹ. “Ru cho đời nín cái đau / À ơi… mẹ chẳng một câu ru mình”.
	IV. Luyện tập













1. Lục bát

2. Nhân hóa: 
đời nín cái đau
Điệp ngữ: ru cho



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: 3 phút 
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để viết đoạn văn ngắn.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động:“Điều con muốn nói với mẹ” để HS bày tỏ tình cảm dành cho mẹ của mình.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV tổ chức hoạt động: “Điều con muốn nói với mẹ”, yêu cầu HS: 
? Hãy bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của em dành cho mẹ sau khi học xong bài thơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ vào nhóm zalo bưu thiếp “điều em muốn nói với mẹ”
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt lại.
   Các em ạ, trên cõi đời này có vô số những điều tốt đẹp, có trăm nghìn loài hoa, có ngàn vạn ngôi sao, nhưng mẹ ta “chỉ có một trên đời”. Chính vì vậy, cô mong rằng sau bài học này, các em sẽ thấu hiểu mẹ mình hơn, dành tình yêu thương và sự quan tâm hơn nữa cho mẹ - người đã chăm sóc và sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời vì chúng ta. Hãy nói những điều các em muốn nói, hãy làm những việc các em muốn làm ngay từ bây giờ, khi còn có thể. Hãy gửi những lời cảm ơn, những lời yêu thương từ tận đáy lòng mình đến mẹ. Bởi, mẹ của chúng ta, mỗi người đều là người mẹ tuyệt vời.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 
1. Bài cũ
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
- Sưu tầm những câu ca dao, câu thơ viết về mẹ
2. Bài mới
Văn bản “Về thăm mẹ” – Đinh Nam Khương.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc và tìm hiểu tác giả, những nét chung của văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
Nhóm 1: Giới thiệu về tác giả Đinh Nam Khương 
Nhóm 2: Điều hành phần đọc – chú thích
Nhóm 3: Tìm hiểu chung về tác phẩm 
- Tìm hiểu văn bản: 
+ Tìm và phân tích những chi tiết nói về hoàn cảnh về thăm mẹ và tâm trạng ban đầu của người con 
+ Hình ảnh người mẹ hiện lên trong cảm nhận của con như thế nào? Qua đó, em cảm nhận gì về tình cảm của người con dành cho mẹ?
- Chia nhóm chuẩn bị các thiết bị, đồ dùng để thực hiện dự án: “Món quà tặng mẹ”
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TUẦN 5- BÀI 2 - ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: VỀ THĂM MẸ
(Đinh Nam Khương)
Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 19, 20)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Trình bày vắn tắt hiểu biết về tác giả, tác phẩm
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện trong bài thơ; chỉ ra được kết cấu bài thơ
- Phân tích được cảm xúc, tình cảm của người con trong bài thơ qua các yếu tố như từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ của bài thơ 
- Hiểu được tình cảm yêu thương, trân trọng mẹ mà nhà thơ gửi gắm
- Trình bày được suy nghĩ, cảm nhận cá nhân về một hình ảnh, một câu thơ trong văn bản.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: 
- Tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về tác giả, tác phẩm.
- Hợp tác: Tích cực trao đổi, tham gia hoạt động nhóm; 
- Sáng tạo: Tư duy linh hoạt, sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học: 
- Năng lực ngôn ngữ: Lắng nghe, trao đổi tích cực; 
- Năng lực văn học: Cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản; về ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: HS biết yêu thương, quan tâm, biết ơn cha mẹ mình.
- Chăm chỉ: HS có ý thức chăm học, chăm làm, tự rèn luyện, bồi dưỡng.
- Trách nhiệm: HS biết hành động có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình
* Mục tiêu khác: 
- GD đạo đức, văn hóa ứng xử - Kỹ năng sống: Giáo dục cho HS biết sống hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, biết yêu thương, quan tâm mọi người; chăm chỉ, rèn luyện nhân cách tốt.
- Tuần sinh hoạt hs- cd: HS học tập và rèn luyện để sống nhân ái, có trách nhiệm
Tiết 1: Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm; 
            Đọc - hiểu: P1: Hoàn cảnh về thăm mẹ và tâm trạng ban đầu của người con 
Tiết 2: Đọc - hiểu: P2+3: Hình ảnh người mẹ trong cảm nhận của con và tình cảm của người con dành cho mẹ; Luyện tập; Vận dụng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, tranh ảnh về tác giả, tác phẩm, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	

		                     	TIẾT 19
	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 3 phút 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động tri thức, trải nghiệm nền có liên quan đến nội dung bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu khám phá văn bản.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh xem “Đi về nhà” ca sĩ Đen Vâu
và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của HS về những trở về nhà sau chuyến đi xa, tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS nghe xem 1 video  “Đi về nhà” ca sĩ Đen Vâu.
? Hãy tưởng tượng em đang trên đường trở về nhà để gặp lại người thân sau một chuyến đi xa. Cảm xúc, suy nghĩ của em lúc đó như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh quan sát, lắng nghe bài hát, trình bày cảm nhận.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trình bày câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuyển dẫn vào hoạt động đọc:
   Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ phải xa rời vòng tay yêu thương của cha mẹ để đến những chân trời mới, những môi trường mới, theo đuổi đam mê và khát vọng của mình. Nhưng hình ảnh về quê hương, về mái nhà nơi có cha mẹ dịu hiền sẽ mãi níu giữ đôi chân và trái tim, nhắc nhở chúng ta quay trở về. 
	
Những tâm sự của người con xa ngày về thăm mẹ được thể hiện sâu sắc qua bài thơ. 
Bài học hôm nay, các em sẽ được đi qua các cung bậc cảm xúc: từ háo hức đợi chờ, cho đến hụt hẫng, rưng rưng, nghẹn ngào của một người con xa quê dành cho mẹ trong ngày về thăm. Bài thơ có tên: “Về thăm mẹ” của tác giả Đinh Nam Khương.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:  42 phút
  Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung: 20 phút
a. Mục tiêu: Học sinh nêu được những nét chính về nhà thơ Đinh Nam Khương và tác phẩm “Về thăm mẹ”; khắc sâu thêm kiến thức về đặc điểm thơ lục bát.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc và tìm hiểu tác giả, những nét chung của văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Chia lớp 3 nhóm thống nhất các nội dung đã chuẩn bị tự học ở nhà.
Nhóm 1: Điều hành phần đọc – chú thích 
Nhóm 2: Giới thiệu về tác giả Đinh Nam Khương
Nhóm 3: Tìm hiểu chung về tác phẩm 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn.
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ 1  nhóm trưởng điều hành chung.
+ 1 thư kí ghi chép.
+ Người thiết kế sản phẩm và báo cáo viên.
+ Bàn bạc về hình thức, phương tiện báo cáo.
- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trình bày nội dung đã thảo luận, góp ý, nhận xét.
Nhóm 1: Điều hành phần Đọc và tìm hiểu một số từ khó trong văn bản.
Nhóm 2: Nhóm "chuyên gia" lên ngồi phía trên lớp học; Trưởng nhóm điều hành, mời các bạn HS trong lớp đặt câu hỏi rồi mời "chuyên gia" giải đáp, trả lời.
Nhóm 3: Thuyết trình kèm sản phẩm.
[image: ]

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và bổ sung phần trình bày của Hs nhóm 1, hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu một đoạn và tìm hiểu thêm một số từ khó
   Giọng đọc: nhẹ nhàng, truyền cảm, chú ý nhấn vào các từ ngữ thể hiện tình cảm của người con.
GV lưu ý những từ khó sau: chum tương, nón mê, áo tơi, người rơm. GV giải thích thêm: Đây đều là những vật gần gũi, giản dị với đời sống thôn quê. (có thể kết hợp sử dụng hình ảnh để HS dễ hình dung.)
- Giáo viên nhận xét, đánh giá phần trình bày của nhóm 2, chốt kiến thức về tác giả và nhấn mạnh:
   Đinh Nam Khương chủ yếu sử dụng thể thơ lục bát để sáng tác. Theo nhận xét của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn: “Lục bát Đinh Nam Khương phập phồng một tiết điệu, vừa thấm đậm vị ca dao truyền thống, nhưng lại lấp lánh vẻ đẹp hiện đại.” Có lẽ chính đặc điểm này đã khiến cho Đinh Nam khương dành khá nhiều giải thưởng về thơ. Thơ của ông luôn có một chỗ đứng trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Bài thơ “Về thăm mẹ” là một trong những bài thơ tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác cũng như phong cách sáng tác của Đinh Nam khương.
	I. Tìm hiểu chung






1. Đọc:
2. Chú thích:
a.Tác giả
- Đinh Nam Khương 
(1949-2018).
- Quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
- Tác phẩm chính: 
+ Nén hương trên mộ người đàn bà (tiểu thuyết 1992)
+ Các tập thơ: Phía sau những hạt cát (2001), Đợi chờ gió và trăng (2003), Trên lối đi thời gian (2006).
- Giải thưởng:
+ Giải A cuộc thi thơ 1981-1982 (báo Văn nghệ).
+ Tặng thưởng bài thơ hay nhất 1992, chùm thơ hay nhất 2001 (báo Văn nghệ Quân đội)
+ Giải B cuộc thi thơ Lục bát (2002-2003)



	  
	

	- Giáo viên nhận xét, đánh giá và bổ sung phần trình bày của Hs nhóm 3.
? Em có nhận xét gì về cách gieo vần lục bát trong hai dòng thơ:
“Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm”
-> Hai câu thơ gieo vần giữa tiếng “bừa”-“hờ”. Cách gieo vần chưa thật chuẩn xác.
*GV gợi ý giúp HS nhận diện cách gieo vần trong thơ lục bát: 
? Chưa xét đến sắc thái ý nghĩa mà chỉ xét đơn thuần trên góc độ gieo vần, tìm 1 tiếng gieo vần với từ “bừa” chuẩn xác hơn
-> Tiếng “vừa”.
     Tác giả Đinh Nam Khương dùng từ “hờ” tuy không đúng vần nhưng hay và ý nghĩa hơn từ “vừa”. Đây là dụng ý của nhà thơ.
GV: Bài thơ viết theo thể lục bát, mang đậm âm hưởng của ca dao dân ca Việt Nam. Điều đó giúp cho tác giả dễ dàng bộc lộ được những tình cảm gia đình giản dị mà sâu lắng, đầy ý nghĩa. Để hiểu rõ hơn tình cảm của người con dành cho mẹ, chúng ta cùng chuyển sang hoạt động đọc – hiểu văn bản.
	b. Tác phẩm.
- Thể loại: thơ lục bát:
+ Dòng thơ: gồm các dòng lục và dòng bát xen kẽ.
+ Vần: bài thơ được gieo vần đặc trưng cho thể lục bát (gieo vần chân và vần lưng): tiếng thứ 6 của dòng lục gieo vần xuống tiếng sáu của dòng bát (đông-không, ra-oà, rồi-ngồi); tiếng thứ tám của dòng bát gieo xuống tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo (ngon-tròn, mòn– còn).
+ Nhịp thơ: ngắt nhịp chẵn 2/2/2 hoặc 4/4
- Bài thơ là lời của người con thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ trong một lần xa quê về thăm mẹ.
- Bố cục: 3 phần
+ P1: Hoàn cảnh về thăm mẹ và tâm trạng ban đầu của người con 
+ P2: Hình ảnh người mẹ trong cảm nhận của người con
+ P3: Tình cảm của người con dành cho mẹ

	 Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
+ Hs phân tích được tình cảm, cảm xúc trong bài thơ qua các từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ của bài thơ “Về thăm mẹ”
+ Hs trình bày được cảm nhận của mình về một hình ảnh thơ/câu thơ.
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh khám phá nội dung, nghệ thuật của văn bản bằng hệ thống câu hỏi, phiếu học tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, sản phẩm hoạt động nhóm, phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện:

	Nội dung 1:
1. Hoàn cảnh về thăm mẹ và tâm trạng ban đầu của người con ( 22 phút)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:

6D
Thảo luận nhóm đôi:
6C: Nhóm bàn
1. Người con về thăm mẹ trong thời điểm nào? Thời điểm ấy gợi lên trong em suy nghĩ gì?
2. Tín hiệu nào cho biết mẹ không có nhà?
3. Hình ảnh “bếp chưa lên khói” và “Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi” gợi lên trong em cảm nhận như thế nào?
3. Tâm trạng người con lúc này thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời câu hỏi hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS làm việc cá nhân 2 phút, suy nghĩ, ghi kết quả ra phiếu cá nhân; thảo luận nhóm 3 phút để thống nhất câu trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản.
- Học sinh trình bày, HS khác nhận xét.
1. Thời gian: chiều đông => gợi nhiều cảm xúc nhớ thương, mùa đông gợi cảm giác lạnh lẽo.
2. Câu thơ: “Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà”
3. Hình ảnh bếp lửa thường gắn liền với mẹ. “Bếp chưa lên khói” gợi lên một quang cảnh trống vắng, hiu quạnh, lạnh lẽo, thiếu tình thương, hơi ấm của mẹ.
   “Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi” gợi cảm giác buồn, lạnh, cô đơn.
4. Tâm trạng người con : 
+“thơ thẩn vào ra”: thể hiện sự bồn chồn, mong ngóng 
+ “oà mưa rơi”: gợi ra hình ảnh người con òa khóc vì nhớ mẹ.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức và nhấn mạnh:
   Hình ảnh “bếp chưa lên khói” là hình ảnh thơ giàu ý nghĩa. Hình ảnh bếp lửa gắn liền với mẹ, mẹ mang lại hơi ấm cho căn bếp, mẹ giữ ngọn lửa yêu thương nồng ấm cho gia đình. Người mẹ hiện lên với sự đảm đang, chu toàn, vun vén cho ngôi nhà. Hình ảnh bếp lửa gắn liền với những bữa cơm đạm bạc luôn đau đáu trong lòng những đứa con xa quê:
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
     Bên cạnh việc khắc họa khung cảnh thực thì “Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi” còn gợi cảm xúc nhân vật: òa khóc. Trời đổ mưa hay giọt nước mắt con khóc, đi xa rồi mới thấy nhớ, thấy quý trọng những ngày bên mẹ.
     Qua khổ thơ thứ nhất, nhà thơ đã cho người đọc thấy hoàn cảnh về thăm mẹ và nỗi lòng của con khi về thăm mẹ mà mẹ không có nhà. Cái quạnh vắng của chiều đông, cái hiu hắt của mái tranh quê thiếu mùi khói bếp đồng điệu với nỗi niềm thơ thẩn, trống vắng trong tâm hồn con.

Hết tiết 19, chuyển tiết 20
	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Hoàn cảnh về thăm mẹ và tâm trạng ban đầu của người con.
* Hoàn cảnh:
- Thời gian: chiều đông
=> Thời điểm gợi nhiều cảm xúc nhớ thương, mùa đông gợi cảm giác lạnh lẽo.
- Không gian:
+ Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà;
=> Vì về vào buổi chiều, lại là thời điểm mùa đông nên người con đi tìm hơi ấm trong bếp lửa của mẹ, để được gặp mẹ. Bếp lửa tượng trưng cho hơi ấm, cho mái nhà, gắn liền với hình ảnh mẹ, thể hiện sự tần tảo, yêu thương vun vén của người mẹ. 
+ Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi.
=> mưa rơi: gợi cảm giác buồn, lạnh, cô đơn
 Hoàn cảnh đặc biệt, là cơ hội để tác giả tĩnh tâm quan sát ngôi nhà để hiểu thêm về mẹ, về cuộc đời mẹ.
* Tâm trạng ban đầu của người con
- “thơ thẩn vào ra”: thể hiện tâm trạng bồn chồn, sự mong ngóng của người con.
- “oà mưa rơi”: gợi ra hình ảnh người con òa khóc vì nhớ mẹ, thương mẹ.
 Hình ảnh đa nghĩa: bên cạnh việc khắc họa khung cảnh thực còn gợi ra cảm xúc nhân vật: Không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ, lòng con thiếu vắng, trống trải như có bão táp nổi lên, cuộn xoáy trong lòng.

	Nội dung 2:
2. Hình ảnh người mẹ trong cảm nhận của người con: 
15 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, phiếu học tập:
Thảo luận nhóm bàn:
1. Tìm, liệt kê và nhận xét những hình ảnh, cảnh vật quanh ngôi nhà của mẹ.
2. Chỉ ra và nêu tác dụng các biện pháp tu từ tác giả đã sử dụng trong khổ thơ 2, 3.
3. Qua những hình ảnh ấy, em cảm nhận được ở mẹ những phẩm chất tốt đẹp nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Thảo luận nhóm  bàn 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm.
- Giáo viên: theo dõi, hỗ trợ cho học sinh (nếu học sinh gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên:  
+ Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
+ Hướng dẫn học sinh trình bày (nếu cần).
- Học sinh:  
+ Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
+ Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Học sinh nhận xét câu trả lời, hoàn thiện phiếu học tập
[image: ]


Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
    Tất cả những đồ vật này đã từng gắn bó với mẹ, khi đã cũ sờn hoặc không thể giúp mẹ làm đồng, bắt cá nữa, thì vẫn thân thuộc, có ích trong ngôi nhà cùng mẹ. Nhìn chúng, người con nhận ra thời gian đã đi qua ngôi nhà của mẹ, đi qua những vật dụng của mẹ con bỏ tạo tình trong công việc lao động hằng ngày.
? Tình thương của mẹ được thể hiện sâu sắc nhất ở hình ảnh nào?
- "Trái na cuối vụ mẹ dành phần con." => Trái na đã đến cuối vụ mà mẹ không nỡ hái, vẫn chờ con về để dành cho con. Cả đời mẹ này mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp, trọn vẹn nhất. 
     Bằng ngôn ngữ giản dị, quen thuộc, hình ảnh thơ giàu sức gợi, kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ đặc sắc như: liệt kê, ẩn dụ, nhân hoá, nhà thơ đã làm hiện lên hình ảnh người mẹ mang những đặc điểm điển hình của người phụ nữ Việt Nam mà ca dao đã nhiều lần ca ngợi:
- Mênh mông bát ngát đại dương
Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền
- Mẹ nằm chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ.
	2. Hình ảnh người mẹ trong cảm nhận của người con
- Những sự vật gần gũi, đời thường gắn bó với mẹ : 
+ chum tương đã đậy;
+ nón mê ngồi dầm mưa;
+ áo tơi lủn củn;
+ đàn gà mới nở;
+ cái nơm hỏng vành;
+ trái na cuối vụ.
=> Các sự vật quen thuộc, đời thường, gần gũi, gắn liền với mẹ hàng ngày. 

- Nghệ thuật:
+ Liệt kê: chum tương, nón mê, áo tơi,...  làm nổi bật bức tranh ngôi nhà của mẹ: giản dị, đời thường, bình yên và rất đỗi thân thuộc
+ Hình ảnh ẩn dụ "nón mê", "áo tơi": gợi hình ảnh người mẹ lam lũ, tảo tần.
+ Nhân hóa nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa: gợi lên bóng dáng vất vả, nhọc nhằn, tảo tần của mẹ suốt bốn mùa mưa nắng.

- Phẩm chất tốt đẹp của mẹ:
+ Mẹ rất chu đáo;
+ Mẹ tiết kiệm, giản dị, vất vả, tảo tần nuôi con khôn lớn;
+ Mẹ yêu thương con, dành tất cả những gì tốt đẹp cho con.
 Hình ảnh người mẹ mang những đặc điểm điển hình của người phụ nữ Việt Nam: lam lũ, vất vả, tần tảo, hi sinh cho con mà quên bản thân mình.





















	Nội dung 3:. Tình cảm của người con dành cho mẹ: 15 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi,  hoạt động cặp đôi
1. Tâm trạng, cảm xúc người con như thế nào trong lần về thăm mẹ? Liệt kê các từ ngữ chỉ tâm trạng, cảm xúc đó? Xét về cấu tạo, những từ ngữ đó thuộc loại từ gì?
2. Tại sao người con lại có tâm trạng như vậy?
3. Dấu ba chấm cuối dòng thơ “Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn...” thể hiện điều gì?
4. Qua đó, em cảm nhận được tình cảm của người con dành cho mẹ như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, suy nghĩ, trả lời, hình thành kĩ năng khai thác văn bản.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần). 
- Học sinh nhận xét, chỉnh sửa sản phẩm
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Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
    Điều làm người con thấy thương mẹ nhiều hơn là vì cuộc sống giản đơn thường ngày hiện ra ở ngôi nhà của mẹ khi con trở về thăm đã khiến con nhận ra bao điều mà trước đó con chưa thấy. Mẹ vất vả, tảo tần cả đời. Mẹ lúc nào cũng yêu thương, chăm chút thương nhớ tụi con.
    Khổ thơ chỉ có hai câu, tạo ra một cái kết súc tích mà có độ mở, giàu sức gợi trong liên tưởng, cảm xúc của người con cũng như của mỗi độc giả. Nó mở đường cho mỗi chúng ta cùng rưng rưng suy nghĩ lại và thương nhớ hơn biết bao điều giản đơn thường ngày mẹ đã làm cho mình. 
    Bài thơ thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng của người con đối với mẹ ; qua đó, cũng nhắc nhở người đọc thái độ trân trọng, kính yêu đối với cha mẹ, những người đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục, đã hi sinh cả một đời vì chúng ta.
	3. Tình cảm của người con dành cho mẹ
- Tâm trạng, cảm xúc: thơ thẩn, nghẹn ngào, rưng rưng (từ láy).

- Người con có tâm trạng như vậy vì thấy được sự tảo tần, vất vả của mẹ khi mọi thứ trong nhà đều do mẹ vun vén, khi nhìn thấy mẹ lam lũ, vất vả, khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

- Dấu ba chấm cuối dòng thơ:
+ Ý muốn chỉ còn có rất nhiều nghẹn ngào con chẳng nói thành lời, chất chứa trong lòng chẳng thể nói ra. 
+ Câu thơ như kéo dài những niềm thương nỗi nhớ của người con dành cho mẹ.
+ Tạo khoảng lặng, dư âm trong lòng độc giả.

Thể hiện sự xúc động nghẹn ngào, tình yêu thương, biết ơn dành cho mẹ của tác giả.
















	Nhiệm vụ 3: Tổng kết : 3 phút
a. Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh  trả lời câu hỏi tổng kết văn bản  để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
1. Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
2. Nội dung chính của văn bản “Về thăm mẹ”?
3. Ý nghĩa của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
     Bằng việc sử dụng thể thơ lục bát nhịp nhàng; kết hợp thành công các biện pháp tu từ: ẩn dụ, liệt kê; bài thơ Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương) đã thể hiện tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ mình. Mặc dù mẹ không ở nhà nhưng hình ảnh mẹ hiện hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện sự vất vả, sự tần tảo, hi sinh và đặc biệt là tình thương yêu của mẹ dành cho con. Qua đó, bài thơ nhắc nhở người đọc cần biết yêu thương, trân trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ mình - những người đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục, hi sinh vì chúng ta.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Thể thơ lục bát;
- Phối hợp hài hòa các biện pháp tu từ: ẩn dụ, liệt kê, nhân hóa;
- Từ láy đặc sắc.
2. Nội dung
Bài thơ bày tỏ tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ.
3. Ý nghĩa
- Tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho ta thể hiện từ những điều bình dị, giản đơn nhất ;
- Mỗi chúng ta cần biết yêu thương, trân trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ của mình.




	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP : 10 phút
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
 b. Nội dung:  GV hướng dẫn cho HS làm bài tập thông qua phiếu bài tập.	
c. Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV cho HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Qua hai câu dưới đây của bài thơ “Về thăm mẹ”, tác giả đã nhấn mạnh phẩm chất nào của người mẹ?
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con.
 Lòng yêu thương con.
Câu 2. Bài thơ Về thăm mẹ có thể chia thành mấy phần?
3.
Câu 3: Hai từ "rưng rưng", "nghẹn ngào" là loại từ nào?
Từ láy.
* GV yêu cầu HS: Hình dung và tái hiện lại cảnh người con về thăm ngôi nhà của mẹ trong thơ bằng cách vẽ tranh minh họa hoặc miêu tả bằng lời văn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên hướng dẫn HS viết đoạn văn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lựa chọn câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, gợi ý cho HS:
Học sinh dựa vào các chi tiết, hình ảnh về ngôi nhà của mẹ, các từ ngữ thể hiện hành động, cảm xúc của con khi về thăm mẹ (thơ thẩn, nghẹn ngào, thương, rưng rưng) để miêu tả cảnh người con về thăm nhà bằng ngôn từ hoặc vẽ tranh.
Có thể bổ sung thêm các chi tiết khác bằng hình dung, tưởng tượng, suy luận, miễn là hợp lý
	IV. Luyện tập














	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: 2 phút
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động theo tổ để thực hiện dự án “Món quà tặng mẹ”
c. Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động theo tổ thực hiện dự án “Món quà tặng mẹ”
- Tên dự án: “Món quà tặng mẹ”
- Yêu cầu: Mỗi HS sẽ tự thiết kế 1 sản phẩm, món quà dành cho mẹ của mình. HS chia sẻ lí do lựa chọn làm món quà đó và tình cảm dành cho mẹ. Vẽ xong, các em sẽ mang món quà cùng tấm bưu thiếp tặng mẹ 
+ Vẽ tranh về mẹ
+ Làm những bông hoa bằng giấy tặng mẹ
+ Sáng tác thơ về mẹ
+ Quay clip hát về mẹ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tự tạo sản phẩm của riêng mình.ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ món quà đó và tình cảm dành cho mẹ qua zalo
Bước 4: Kết luận, nhận định
   GV nhận xét, và đánh giá , khích lệ 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1. Bài cũ:
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
- Sưu tầm những câu ca dao, câu thơ, bài hát viết về mẹ
2. Bài mới:  Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Đọc phần kiến thức ngữ văn, kết hợp tìm hiểu qua Internet:
+N1: Vẽ sơ đồ từ láy( khái niệm, phân loại, ví dụ)
+N2  Tìm ẩn dụ trong câu thơ sau: “ Người cha mái tóc bạc/ Đốt lửa cho anh nằm” (Đêm nay Bác không ngủ- Minh Huệ)
+ Nhắc lại khái niệm ẩn dụ
- Đọc và suy nghĩ trước các bài tập trong sgk

	Mẹ là người cho chúng ta hình hài, dòng sữa ngọt ngào, dạy ta từng bước đi, bảo bọc ta suốt cuộc đời. Chúng ta khôn lớn thành người là nhờ mẹ, cuộc đời bình yên cũng vì có mẹ. Bởi vậy, mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Sắp tới là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, là ngày để tôn vinh và biết ơn những người phụ nữ đã luôn hi sinh thầm lặng. Để cảm ơn mẹ, các em hãy mang về nhà những món quà này cùng tấm bưu thiếp đã viết ở tiết học trước rồi tự tay trao cho mẹ nhé. Chắc chắn khi nhận được những món quà này, mẹ của các em sẽ vô cũng bất ngờ và xúc động. 
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TUẦN 6- BÀI 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: 
 BIỆN PHÁP TU TỪ ẨN DỤ
Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 21, 22)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Xác định từ láy; phân tích, chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của từ láy đối với việc thể hiện nội dung mà tác giả muốn truyền đạt.
- Xác định được biện pháp tu từ ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong việc thể hiện nội dung tác phẩm và tư tưởng tác giả
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, có sử dụng từ láy và hình ảnh ẩn dụ.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: 
- Tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về từ láy và biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Giao tiếp: Tích cực trao đổi, tham gia hoạt động nhóm và nêu ý kiến  
- Giải quyết vấn đề: Tư duy linh hoạt, giải quyết các câu hỏi giáo viên đưa ra một cách sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học: 
- Năng lực ngôn ngữ: diễn đạt một cách tự tin; 
- Năng lực văn học: Vận dụng được những kiến thức về từ láy và biện pháp tu từ ẩn dụ để đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, phiếu học tập, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	

	TIẾT 21                  
   HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 5 phút
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những tri thức đã có về từ láy, kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Tìm từ láy trong bài hát” và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ. Trò chơi giúp tạo không khí và dẫn dắt HS vào bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi:
Luật chơi: 
GV chia lớp thành 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ
- Nhiệm vụ: Hãy tìm những từ láy khi nghe bài hát
+ Đội nào tìm được nhiều nhất sẽ chiến thắng. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và giới thiệu bài học:
Bài học hôm nay, chúng ta sẽ ôn luyện lại kiến thức về từ láy,  Biện pháp tu từ ẩn dụ. Nội dung thứ hai sẽ là trọng tâm của bài.
	
















	
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI : 40 phút
a. Mục tiêu: 
- Xác định từ láy; phân tích, chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của từ láy đối với việc thể hiện nội dung mà tác giả muốn truyền đạt.
- Xác định được biện pháp tu từ ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ; phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong việc thể hiện nội dung tác phẩm và tư tưởng tác giả.
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, có sử dụng từ láy và hình ảnh ẩn dụ.
- Định hướng phát triển năng lực sử dụng từ láy trong viết văn, làm thơ, trong giao tiếp tiếng Việt.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng bản đồ tư duy.
c. Sản phẩm: Bản đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

	            I. Kiến thức cơ bản: 10 phút
Bước 1: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:  bày sản phẩm tự học ở nhà.
Nhóm 1: Vẽ bản đồ tư duy với từ khoá: “Từ láy” 
Nhóm 2: 	
* Tìm ẩn dụ trong câu thơ sau:
“ Người cha mái tóc bạc
 Đốt lửa cho anh nằm”
                             (Đêm nay Bác không ngủ- Minh Huệ
* Nhắc lại khái niệm ẩn dụ
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS: nhận xét, bổ sung
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Lưu ý: Từ láy, ghép đẳng lập; Ẩn dụ- so sánh ngầm 
	I. Kiến thức cơ bản



1. Từ láy
-  Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đàu và ván) giống nhau tạo thành, ví dụ: chăm chỉ, thật thà, lim dim, lủi thủi, từ từ,... 

2. Ẩn dụ
- Ẩn dụ là biện pháp tu từ , sự vât, hiện tượng này được gọi tên bằng sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.




	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: 30 phút
 a. Mục tiêu: HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về từ láy, ẩn dụ
 b. Nội dung: Học sinh làm tập
c. Sản phẩm: Phần bài tập HS đã làm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập 1.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu học tập trong 3 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu trong 3 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả




[image: ]
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
.- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức
a. Tác giả muốn chỉ ra rằng những phép nhiệm màu hay những gì tốt đẹp mà bàn tay mẹ tạo ra cho những đứa con và cho cuộc sống sở dĩ có được là nhờ lao động vất vả, gian truân, nhờ sự dành dụm, chắc chiu từng ít một những thứ quý giá.
b. Tác giả thể hiện sự xúc động mãnh liệt không kìm nén nổi khi chứng kiến nỗi vất vả của người mẹ và tình yêu thương sâu sắc đối với người mẹ tần tảo, vất vả của mình
Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập 2.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao nhiệm vụ cho HS Thảo luận - Cặp đôi ăn ý.
Thời gian chuẩn bị: 2  phút
Thời gian trình bày: 2 phút
* Yêu cầu HS: Tìm ẩn dụ trong những câu thơ dưới đây. Nêu tác dụng của các ẩn dụ đó đối với việc miêu tả sự vật và biểu cảm.
“Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
À ơi này cải trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi…
... A ơi này cái mặt trời bé…
                                (Bình Nguyên)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Tác dụng miêu tả: Các ẩn dụ đều ngầm chỉ đứa con nhỏ thân thương của người mẹ. Cơ sở của sự so sánh ngầm đứa con nhỏ với các thực thể Mặt Trăng, Mặt Trời không chỉ là nét tương đồng nhất định về hình thức (sự tròn đầy, sự sống động) mà chủ yếu là nét tương đồng về phẩm chất: Đối với người mẹ, đứa con nhỏ là sinh thể hoàn thiện, kỳ diệu, ngời sáng, có thể ví với Mặt Trăng, Mặt Trời mà trong hình dung của con người, là những thực thể hoàn thiện nhất, kỳ diệu nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất trên thế gian
 * Lưu ý: GV chỉ ra các kiểu ẩn dụ trong ví dụ: Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ phẩm chất.
Tác dụng biểu cảm. Các ẩn dụ trên đây thể hiện tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với đứa con nhỏ. Khi nhìn nhận đứa con nhỏ như là sinh thể hoàn thiện, kỳ diệu, ngời sáng được ví với Mặt Trăng, Mặt Trời, người mẹ đặt tất cả tình thương yêu, sự kỳ vọng vào sinh thể nhỏ bé đó.
Hết tiết 21, chuyển tiết 22
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP( tiếp) : 20 phút
Nhiệm vụ 3: HS làm bài tập 3.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3. Chia lớp thành 3 nhóm lớn/ trong nhóm hs thảo luạn theo bàn 
Nhóm 1-  làm ý a
Nhóm 2-làm ý b
Nhóm 3- làm ý c
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm, viết phần trả lời của nhóm ra giấy
- GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày sản phẩm thảo luận
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
a/ Sự vật, sự việc thuộc thế giới tự nhiên được biểu thị bởi cụm từ “cái khuyết tròn đầy” (trăng khuyết rồi sẽ tròn) được so sánh ngầm với sự vật, sự việc tương đồng thuộc đời sống con người: đứa con nhỏ chưa trưởng thành rồi sẽ khôn lớn, trưởng thành, hoàn thiện dưới sự chăm sóc ân tình của bàn tay mẹ
b/ Sự vật, sự việc cụ thể được biểu thị bởi câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” (khi ăn quả, ta phải nhớ đến người trồng cây) được so sánh ngầm với sự vật, sự việc tương đồng nhưng có tính khái quát: hưởng thụ thành quả, cần biết ơn người tạo ra thành quả đó.
c/ Sự vật, sự việc cụ thể được biểu thị bởi câu tục ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” (gần mực sẽ bị bôi đen, gần đèn sẽ được chiếu sáng) được so sánh ngầm với sự vật, sự việc tương đồng nhưng có tính trừu tượng: sống trong môi trường, hoàn cảnh xấu, sẽ bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng cái xấu, trái lại, ở trong môi trường, hoàn cảnh tốt, sẽ học tập, tiếp thu được điều tốt đẹp.
	II. Luyện tập
Bài tập 1
a, từ láy: 
+ chắt chiu: dành dụm cẩn thận từng ít một
+ dãi dầu: chịu đựng, trải qua nhiều vất vả, gian truân
 Tác dụng: tăng sức gợi hình cho hình ảnh thơ, thể hiện sự vất vả, dành dụm, chăm chút của mẹ dành cho con.
b, từ láy: 
+ nghẹn ngào: nghẹn lời không nói được vì quá xúc động
+ rưng rưng: nước mắt ứa ra, đọng đầy tròng nhưng chưa chảy xuống thành giọt
 Tác dụng: thể hiện tình cảm yêu thương dâng trào của người con với mẹ của mình.






































Bài tập 2
- Ẩn dụ: cái trăng vàng, cái trăng tròn, cái trăng còn nằm nôi, cái Mặt Trời bé con → chỉ người con.
- Tác dụng:
+ Tác dụng miêu tả: Các ẩn dụ đều ngầm chỉ đứa con nhỏ thân thương của người mẹ. Đối với người mẹ, đứa con nhỏ là sinh thể hoàn thiện, kỳ diệu, ngời sáng, có thể ví với Mặt Trăng, Mặt Trời.
+ Tác dụng biểu cảm: Các ẩn dụ trên đây thể hiện tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với đứa con nhỏ. Khi nhìn nhận đứa con nhỏ như là Mặt Trăng, Mặt Trời, người mẹ đặt tất cả tình thương yêu, sự kỳ vọng vào sinh thể nhỏ bé đó.
























Bài  tập 3
a) cái khuyết tròn đầy (trăng khuyết rồi sẽ tròn) tương đồng với đứa đứa con nhỏ chưa trưởng thành, rồi sẽ khôn lớn, hoàn thiện dưới sự chăm sóc của bàn tay mẹ.
b) 
+ Ăn quả tương đồng với sự hưởng thụ thành quả lao động.
+ Kẻ trồng cây tương đồng với những người lao động tạo ra thành quả.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: khi hưởng thụ thành quả, cần biết ơn người tạo ra thành quả đó.
c) 
+ mực - đen tương đồng với cái tối tăm, cái xấu (tương đồng về phẩm chất); 
+ đèn - rạng tương đồng với cái sáng sủa, cái tốt, cái hay, cái tiến bộ (tương đồng về phẩm chất);
Sống trong môi trường, hoàn cảnh xấu, sẽ bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng cái xấu, trái lại, ở trong môi trường, hoàn cảnh tốt, sẽ học tập, tiếp thu được điều tốt đẹp.

 


	                                          HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG:  25   phút
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài SGK/42.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn  (5-7 câu) về chủ đề tình cảm gia đình, trong đó sử dụng ít nhất một ẩn dụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân và hoàn thành nhiệm vụ.
- 1 học sinh viết tại bảng
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
+ Câu nêu vấn đề: tình cảm gia đình thiêng liêng, bền chặt nhất
+ Câu 2-4: nêu biểu hiện tình cảm của mọi người trong gia đình dành cho nhau
+ Câu kết: Khẳng đinh tình cảm gia đình và trách nhiệm mỗi thành viên trong gia đình( tóm lại, tình cảm gia đình rất quan trọng, vì vậy mỗi người hãy luôn trân trọng và trách nhiệm bảo vệ gia đình thân yêu của mình)
( bptt ẩn dụ: Tổ ấm thân thương này luôn bao bọc yêu thương chúng ta)
Bước 3: Kết luận, nhận định
- Hướng dẫn hs sửa chữa đoạn văn của bạn
- Nhận xét thái độ học tập và bài làm của HS
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
GV chấm điểm cho hs 
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1. Bài cũ:
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
2. Bài mới: Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam
- Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của ca dao: hình thức thơ, phương diện nội dung
- Đọc diễn cảm các bài ca dao
- Suy nghĩ và trả lời trước các câu hỏi trong sgk.
-Sưu tầm một số bài ca dao
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Bài 2: THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: CA DAO VIỆT NAM
Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 23)
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm cơ bản của ca dao: hình thức thơ, phương diện nội dung.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện trong ba bài ca dao;
- Phân tích được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của ba bài ca dao;
- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được thể hiện trong các bài ca dao.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình thấm đượm qua các bài ca dao; trình bày được suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về các bài ca dao đó.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: 
- Tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận kiến thức.
- Giao tiếp: Tích cực trao đổi, tham gia hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Giải quyết vấn đề: Giải quyết các nhiệm vụ giáo viên đưa ra một cách sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học: 
- Năng lực ngôn ngữ: diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng tự tin; có biểu cảm phù hợp 
- Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các bài ca dao; cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình.
3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: HS biết ơn tổ tiên, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt và các mối quan hệ khác, từ đó có ý thức trước những hành động của mình.
- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức chăm học, chăm làm, tự rèn luyện, bồi dưỡng.
- Trách nhiệm: HS hành động có trách nhiệm với chính mình, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản ca dao
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, phiếu học tập, bài trình bày của HS, giấy A1 để học sinh làm việc nhóm
2. Học liệu: Sgk, sgv, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
	                     HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 5 phút
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình, có nhu cầu khám phá văn bản.
b. Nội dung: GV hát cho hs nghe 1 bài ca dao.
c. Sản phẩm: Các bài ca dao 
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hát 1 bài ca daon cho hs nghe
Bước 2: Báo cáo, thảo luận
HS nhận xét về giai điệu, từ ngữ ,nội dung trong bài ca dao đó 
Bước 3: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và giới thiệu bài học:
   Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao là thể loại văn học chiếm số lượng lớn nhất. Ca dao Việt Nam có sự đa dạng về đề tài, giàu có về nội dung, thể hiện được các khía cạnh của cuộc sống. Đó là những lời tâm sự, giãi bày đầy chân thành của con người trong xã hội xưa. Ngoài ca dao về tình yêu đôi lứa, về lao động sản xuất thì ca dao về tình cảm gia đình cũng chiếm một số lượng khá lớn, thể hiện được tình cảm sâu nặng của tình máu mủ ruột rà trong gia đình, cùng với đó là sự nhận thức về công lao dưỡng dục, sinh thành của bậc cha mẹ. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số bài ca dao viết về tình cảm gia đình.

	



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 30 phút
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm cơ bản của ca dao: hình thức thơ, phương diện nội dung; đọc diễn cảm và tìm hiểu chung về 3 bài ca dao.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc và những nét chung của văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần chú thích trong SGK .
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:
1. Nêu những hiểu biết của em về ca dao?
2. Những bài ca dao này cần được đọc với giọng như thế nào? Hãy đọc diễn cảm 3 bài ca dao.
3. Trình bày những hiểu biết chung về văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ: suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV quan sát, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
   Ca dao là thể loại văn học dân gian diễn tả chi tiết đầy đủ nhất đời sống tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta. Ca dao đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, nhưng nổi bật hơn cả là chùm ca dao ca ngợi tình cảm gia đình. Đó là những tình cảm thiêng liêng đối với mỗi người: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình cảm anh em, lòng biết ơn tổ tiên, quê hương nguồn cội. Từ đó hướng con người tới lối sống đạo đức, biết giữ gìn những nét đẹp truyền thống.
* GV lưu ý cho HS: Cần phân biệt giữa Ca dao và Dân ca: 
  - Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc.
  - Ca dao là lời của dân ca.
	I. Tìm hiểu chung
1. Ca dao
- Ca dao là một hình thức thơ ca dân gian truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.
- Ca dao sử dụng nhiều thể thơ, trong đó nhiều bài viết theo thể lục bát. Mỗi bài ca dao ít nhất có hai dòng.
- Ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình.








	- GV hướng dẫn cách đọc: Khi đọc ca dao cần chú ý ngắt nhịp đúng (2/2/2 hoặc 4/4); tốc độ đọc chậm rãi, giọng đọc tha thiết, nhẹ nhàng thể hiện tình cảm sâu lắng.
- GV chốt kiến thức và nhấn mạnh:  Ca dao được sáng tác ở nhiều hình thức thơ khác nhau: song thất, song thất lục bát, bốn chữ, hỗn hợp, tuy nhiên được vận dụng phổ biến hơn cả là thể lục bát. Điều này thật dễ hiểu vì thơ lục bát là “những lời nói vần” gần gũi với lời ăn tiếng nói của nhân dân, dễ nhớ, dễ thuộc.
Thể lục bát trong ca dao bộc lộ trực tiếp những tâm tình nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống; những suy nghĩ về cuộc đời, những diễn biến tình cảm phong phú.
	2. Chú thích
- Thể thơ: lục bát;
+ Vần chân, vần lưng đặc trưng của thể lục bát.
+ Nhịp ngắt nhịp chẵn 2/2/2 hoặc 4/4.
- Nội dung: Ba bài ca dao cùng nói về tình cảm gia đình.

	Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a. Mục tiêu: HS:
- Phân tích được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của ba bài ca dao;
- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được thể hiện trong các bài ca dao.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình thấm đượm qua các bài ca dao; trình bày được suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về các bài ca dao đó.
b. Nội dung: GV sử dụng KT chuyên gia - mảnh ghép cho HS thảo luận khám phá nội dung, nghệ thuật của văn bản qua hệ thống câu hỏi, phiếu học tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu học tập của HS đã hoàn thành
d. Tổ chức thực hiện:

	Nội dung 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
6D
* Vòng chuyên gia (7 phút)
- Chia lớp ra làm 3 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3
- Phát phiếu học tập số 1, 2, 3 và giao nhiệm vụ:
Nhóm I: Hoàn thành PHT 1. 
1. Bài ca dao là lời của ai nói với ai? 
2. Em hiểu thế nào là công cha, nghĩa mẹ?
3. Em hiểu gì về hình ảnh núi ngất trời và nước ở ngoài biển Đông?
4. Như vậy, để diễn tả công lao trời biển của cha mẹ tác giả dân gian đã sử dụng nghệ thuật gì? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
5. Em hiểu cù lao chín chữ như thế nào? 
6. Bài ca dao muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
Nhóm II: Hoàn thành PHT 2.
1. Bài ca dao là lời của ai nói với ai? 
2. Từ có xuất hiện mấy lần trong văn bản? Điệp ngữ có mang hiệu quả nghệ thuật như thế nào?
3. Em hiểu gì về hình ảnh cây có cội, sông có nguồn?
4. Chỉ ra và nêu tác dụng của hình ảnh so sánh xuất hiện trong bài ca dao.
5. Bài ca dao muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
Nhóm III: Hoàn thành PHT 3.
1. Bài ca dao là lời của ai nói với ai? 
2. Tình cảm anh em trong một gia đình được diễn tả qua những chi tiết, hình ảnh nào?
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài ca dao.
4. Bài ca dao muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
* Vòng mảnh ghép (8 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới) & giao nhiệm vụ mới: 
- Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên gia?
- Hoàn thành PHT 4.
1. Vẻ đẹp tâm hồn người Việt được thể hiện như thế nào trong ba bài ca dao trên?
2. Từ những lời nhắn nhủ trong các bài ca dao, em dự định làm gì để thể hiện tình cảm với người thân trong gia đình? Hãy kể ra 1-3 việc làm của em.
3. Tìm và ghi lại các bài ca dao khác cũng viết về chủ đề tình cảm gia đình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
* Vòng chuyên gia
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
* Vòng mảnh ghép (8 phút)
HS: 
- 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng chuyên gia. 
- 5 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- HS bổ sung, chỉnh sửa PHT
6C: gv chia lớp 3 nhóm- mỗi nhóm tìm hiểu 1 bài ca dao
N1- Bài ca dao 1
N2- Bài ca dao 2
- N3- Bài ca dao 3
( Nội dung câu hỏi như nhóm 1)
Bước 2,3 
- Các nhóm thảo luận
-Đại diện nhóm trả lời
- Học sinh lắng nghe, bổ sung
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Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức:
1. Công cha, nghĩa mẹ vô cùng to lớn, mãi mãi không cùng. Phận làm con phải thấm thía sâu sắc công ơn trời biển ấy và sống sao cho tròn đạo hiếu.
GV chia sẻ thêm: cù lao chín chữ là chín chữ nói về công lao cha mẹ nuôi con khó nhọc, vất vả nhiều bề (cù: siêng năng, lao: khó nhọc, chín chữ ở đây là: sinh (đẻ), cúc (nâng đỡ), phủ (vuốt ve), súc (cho bú cho ăn), trưởng (nuôi cho lớn), dục (dạy dỗ), cố (trông nom), phục (theo dõi tính tình mà uốn nắn), (phúc) che chở. Cách sử dụng từ ngữ cù lao chín chữ làm cho lời ca thêm đậm thái, độ biết ơn, tôn kính dành cho công lao vô bờ của cha mẹ.
2. Mỗi chúng ta đều có nguồn cội - chính là thế hệ cha ông đi trước, đã xây dựng và phát triển gia đình, dòng tộc ngày một phồn vinh, hạnh phúc. Vì vậy chúng ta cần phải biết ơn, kính nhớ tổ tiên, nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
3.  Bài ca đề cao tình anh em, đề cao truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Tình cảm ấy sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ, gia đình. Từ tình cảm ấy chúng ta mới có thể hướng tới những tình cảm rộng lớn, cao đẹp hơn như tình yêu quê hương, đất nước, đồng chí, đồng bào, lòng nhân ái, vị tha.
	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Bài ca dao 1
- Bài ca dao là lời cha mẹ dành cho con cái:
+ Công cha, nghĩa mẹ là công sinh thành và giáo dưỡng của cha mẹ.
+ Núi ngất trời, nước ở ngoài biển Đông là những hình ảnh thiên nhiên vũ trụ rộng lớn, vĩnh hằng.
=> Hình ảnh so sánh cụ thể, phù hợp: lấy cái to lớn mênh mông, vô tận để so sánh với công lao cha mẹ.
+ Cù lao chín chữ nói về công lao cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề.
 Khẳng định công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vô cùng lớn lao. Con cái phải biết ghi tạc công ơn trời biển của cha mẹ mà đền đáp, làm tròn bổn phận của mình.

2. Bài ca dao 2
- Đây có thể là lời của ông bà, cha mẹ nói với con cháu, cũng có thể là lời tâm sự của thế hệ trước với con cháu đời sau.
+ Chữ "có" được điệp lại bốn lần giúp tạo nhịp điệu cho bài thơ; khẳng định một chân lí, một sự thật hiển nhiên rằng mọi người, mọi vật đều có nguồn gốc.
+ Cây thì có cội có gốc, sông thì có nguồn. Nhờ có gốc bền rễ sâu mà cành lá mới xanh tươi, đơm hoa kết trái. Nhờ có nguồn mà sông mới có nước không bao giờ cạn. 
+ Hình ảnh so sánh: Con người cũng vậy, phải "có cố, có ông", có tổ tiên, ông bà mới có cha mẹ, con cháu. -> Giúp cho ý thơ trở nên giản dị, dễ hiểu.
 Con cháu phải biết ghi nhớ công ơn của tổ tiên, ông bà; phải thủy chung, không được vong ơn bội nghĩa

3. Bài ca dao 3
- Đây có thể là lời của ông bà, cha mẹ nói với con cháu
+ Điệp từ "cùng" nhấn mạnh sự gắn bó về nguồn gốc máu mủ, ruột thịt.
+ So sánh "Tình cảm anh em - tay chân" biểu thị sự gần gũi ko thể tách rời -> Tình cảm anh em khăng khít, hỗ trợ nhau như sự gắn bó hỗ trợ mật thiết của các bộ phận trong cơ thể. 
 Anh em một nhà cùng do cha mẹ sinh ra vậy nên phải sống hoà thuận, yêu thương gắn bó, đoàn kết tương thân, tương ái với nhau để cha mẹ được an tâm và vui lòng.

* Qua 3 bài ca dao, ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn người Việt:
- Trân trọng, đề cao nguồn cội, tình cảm;
- Sống ân nghĩa, thủy chung.
=> Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Chúng ta cần biết trân trọng, vun đắp tình cảm ấy ngày càng sâu sắc, bền chặt.








	Nhiệm vụ 2: Tổng kết 
a. Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tổng kết văn bản để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
Thảo luận nhóm đôi:
1. Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 3 văn bản?
2. Nội dung chính của các bài ca dao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS: Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy; làm việc nhóm 3’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất).
- GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS: Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV: Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Các bài ca dao trong chùm ca dao Việt Nam giúp chúng ta thêm trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người Việt, nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng của tình cảm gia đình. Chúng ta cần biết trân trọng, vun đắp tình cảm ấy ngày càng sâu sắc, bền chặt.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Thể thơ lục bát 
- Âm điệu tha thiết
- Phép so sánh, đối xứng.
2. Nội dung
Tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, anh em và tình cảm của ông bà, cha mẹ đối với con cháu luôn là những tình cảm sâu nặng thiêng liêng nhất trong đời sống mỗi con người.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: 5 phút
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b. Nội dung: GV hướng dẫn cho HS làm bài tập. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
* GV giao nhiệm vụ cho HS:
Em thích bài ca dao nào nhất? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh tiếp nhận: nắm được yêu cầu.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS phát biểu tuỳ theo ý kiến, cảm nhận của từng cá nhân. 
- HS trao đổi trình bày, nhóm khác bổ sung.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
       Có thể nói ca dao là "tiếng hát đi từ trái tim lên miệng". 
	IV. Luyện tập
Trong những "tiếng hát trái tim" ấy, những lời ru, những bài ca về tình nghĩa gia đình bao giờ cùng dịu dàng, chân thành, đằm thắm nhất. Từ tình cảm cha mẹ, con cái, tình anh em đến tình cảm ông bà, con cháu, tình ruột thịt, huyết thống,... tất cả đều đáng trân trọng và cần phải vun trồng mãi mãi tươi tốt. 

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: 5 phút
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS vẽ hoặc miêu tả bằng lời nội dung bài ca dao.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ:
Nếu minh hoạ cho bài ca dao thứ nhất, em sẽ vẽ như thế nào? Hãy vẽ hoặc miêu tả nội dung bức tranh bằng lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh thực hiện.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gợi ý cho HS: Bức tranh minh họa có thể được vẽ theo ý tưởng sẽ được chia làm hai phần. Phía trên thể hiện cho “công cha”, phía dưới thể hiện cho “nghĩa mẹ”. Phần “công cha”: một bên vẽ hình ảnh người cha đang làm việc, một bên là núi non. Phần “nghĩa mẹ”: một bên vẽ hình ảnh người mẹ đang ru con, một bên vẽ biển cả.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Bài cũ:
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
- Tìm đọc thêm một số bài thơ, ca dao viết về tình cảm gia đình
2. Bài mới:
*Chuẩn bị bài: “Tập làm thơ lục bát”
- Đọc và suy nghĩ trước câu trả lời cho các BT trong sgk
	Tình yêu thương, lòng nhớ ơn cha mẹ, ông bà, tình thân đoàn kết anh em ruột thịt chỉ có giá trị khi chúng ta biết làm những việc nhân nghĩa, có những hành động cụ thể thiết thực đền ơn đáp nghĩa những bậc sinh thành, những người gần gũi ruột thịt từng hi sinh cả cuộc đời cho sự sống của mình. Cô mong rằng qua bài học này, các em hãy “ghi lòng tạc dạ” những điều mà thế hệ đi trước đã nhắn nhủ tới chúng ta. Kết thúc tiết học này, các em có thể tìm đọc thêm các bài ca dao khác trong cuốn “Tục ngữ, ca dao Việt Nam” trong Tủ sách 50K của lớp mình. Cô tin các em sẽ trở thành những người con người cháu hiếu thảo trong gia đình mình!  
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TUẦN 6,7- BÀI 2 : VIẾT: TẬP LÀM THƠ LỤC BÁT
Thời gian thực hiện: 3 tiết (tiết 24, 25,26)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Trình bày được quy tắc B-T trong thơ lục bát;
- Xác định được nội dung, lựa chọn từ ngữ phù hợp;
- Bước đầu biết viết bài thơ theo thể lục bát về 1 nội dung cụ thể có kết hợp một số biện pháp tu từ
2. Về năng lực:
Năng lực chung: 
- Tự học: Tự giác tìm hiểu kiến thức mới.
- Giao tiếp: Tích cực trao đổi, tham gia hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Giải quyết vấn đề: Tư duy linh hoạt khi tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề 
Năng lực đặc thù môn học: 
· Năng lực ngôn ngữ: Lắng nghe, trao đổi tích cực trong giao tiếp; 
- Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bài thơ lục bát; sáng tác được bài thơ lục bát.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: Trân trọng công lao của cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo…
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.
- Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
-Tuần sinh hoạt học sinh- công dân: Tự nhận thức những giá trị nhân văn, yêu thương, chia sẻ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết 24
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 15 phút
a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ của bài học: Tập làm thơ lục bát; 
b. Nội dung: GV phát phiếu học tập, HS trả lời vào phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Hoàn thiện vào phiếu học tập của GV.
GV: 
- Dự kiến khó khăn HS gặp: chưa hoàn thiện được đầy đủ câu 8 tiếng để tạo nên 1 cặp LB hoàn chỉnh, hoặc điền được nhưng chưa đúng theo luật của thể thơ (do thiếu vốn từ, chưa nắm được luật thơ…);
- GV tháo gỡ khó khăn của HS bằng cách gợi ý: Nhìn vào văn bản Về thăm mẹ vừa học, ở mỗi cặp thơ lục bát có điểm gì đáng chú ý về vần và thanh điệu? 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định 1 - 2 học sinh trình bày nội dung trong phiếu học tập của mình.
- HS trình bày.
- Các bạn còn lại nhận xét về nội dung báo cáo của bạn đã trình bày.
- GV thu lại toàn bộ phiếu học tập (đọc, đánh giá vào phiếu cho học sinh sau).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS kết nối vào bài:
    Sau khi tiến hành đọc hiểu các văn bản thơ, ca dao viết theo thể lục bát, các em đã nắm được những đặc điếm cơ bản của thể thơ này. 
	



















- HS chép thuộc đoạn / khổ thơ / cặp câu lục bát.
- HS tập hoàn thiện 1 cặp thơ lục bát.

Bài học hôm nay chúng ta sẽ dựa vào những hiểu biết đó để làm một bài thơ lục bát về cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 Nhiệm vụ 1: Định hướng : 30 phút
a. Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với thể thơ lục bát:
- Việc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp;
- Biết quy tắc B – T trong thơ lục bát.
 b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT động não để hỏi HS về yêu cầu của một bài thơ lục bát
- HS trả lời
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 

	Phần a
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
1. Đọc và thực hiện yêu cầu ở phần a.
2. Từ VD trên, hãy rút ra đặc điểm về vần điệu trong thơ lục bát.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân, thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu 1-2 học sinh trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
- Trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
Qua ví dụ này, ta rút ra được yêu cầu về hiệp vần trong bài thơ lục bát: Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát; Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo.
	I. Định hướng 
a.      
        Sáng ra trời rộng đến đâu
Trời xanh như mới lần đầu (1) biết xanh
        Tiếng chim lay động lá cành
Tiếng chim đánh thức chồi xanh (2) dậy cùng.
Giải thích:
- (1) Điền lần đầu: vì tiếng đầu sẽ tạo vần với tiếng đâu ở dòng trên để phù hợp với cách gieo vần của thơ lục bát;
- (2) Điền chồi xanh vì tiếng xanh sẽ tạo vần với tiếng cành ở dòng trên để phù hợp với cách gieo vần của thơ lục bát.
* Nhận xét: 
Trong thơ lục bát:
- Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát;
- Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Thảo luận đôi:
1. Đọc và thực hiện yêu cầu ở phần b vào PHT
2. Từ VD trên, hãy rút ra quy tắc về thanh điệu trong thơ lục bát.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi và thống nhất nội dung. 
- HS sử dụng phiếu học tập đã được chuẩn bị để điền kí hiệu B – T. 
- GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu đại diện học sinh của một vài cặp đôi trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
- Trình bày kết quả làm việc nhóm;
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét, bổ sung sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
Từ ví dụ trên, ta hiểu về luật bằng trắc của một bài lục bát. Việc sắp xếp các tiếng có thanh bằng (B) và thanh trắc (T) phải theo quy tắc nhất định.
	b. 
      Con về thăm mẹ chiều đông
        B    B    B     T     B       B
Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà
 T      B      B     T     T      B    T    B
       Mình con thơ thẩn vào ra
         B      B     B     T    B   B
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi.
   B     B     B    T     T     B    B    B
* Nhận xét: 
Thanh điệu trong thơ lục bát: Việc sắp xếp các tiếng có thanh bằng (B) và thanh trắc (T) phải theo quy tắc.


	Phần c
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Thảo luận nhóm bàn
1. Điền các kí hiệu vào mô hình câu lục bát.
2. Nhận xét về cách sắp xếp thanh điệu trong thơ lục bát.
3. Nhìn vào bảng vừa hoàn thành để phát biểu về luật của thơ lục bát
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Lắng nghe yêu cầu, tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập;
- Trao đổi cặp đôi và thống nhất nội dung. 
-Hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu đại diện học sinh của một vài cặp đôi trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
- Trình bày kết quả làm việc nhóm;
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét, bổ sung sản phẩm của HS và chốt kiến thức. Đây đều là các đặc điểm cơ bản nhất của luật thơ lục bát. Các em hãy ghi nhớ để chúng ta cùng tiến hành luyện tập: Tập làm thơ lục bát.
Trong thơ LB:
- Các tiếng ở vị trí 2, 4, 6 có thanh điệu là B-T-B
- Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát; Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo.
	c.
	Tiếng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Dòng lục
	-
	B
	-
	T
	-
	BV
	
	

	Dòng bát
	-
	B
	-
	T
	-
	BV
	-
	B


* Nhận xét: 
Trong thơ lục bát:
- Các tiếng ở vị trí 2, 4, 6, 8 phải tuân theo luật B – T; 
- Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 thì không bắt buộc.


	Hết tiết 24, chuyển tiết 25
HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH
Nhiệm vụ 2: Thực hành : 45 phút
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Ghi nhớ được các đặc điệm của thơ lục bát qua thực hành làm bài tập; 
- Bước đầu biết viết bài thơ theo thể lục bát về 1 chủ đề, nội dung cụ thể có kết hợp một số biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ;
- Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp cho bài thơ.
 b. Nội dung: GV tổ chức cuộc thi: Sáng tác thơ lục bátyêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Phiếu học tập đã làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Phần a
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Cuộc thi: “Sáng tác thơ lục bát”
Gv cho 1 câu thơ mẫu
+ GV chia lớp thành các nhóm từ 4-6 HS. HS hoạt động nhóm để sáng tác những dòng thơ bát sao cho phù hợp với nội dung, vần, nhịp và luật bằng trắc ở các câu lục sgk đưa ra.
+ Nhóm nào sáng tác câu thơ có nội dung hay, đảm bảo đúng các quy tắc của thơ lục bát là nhóm chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh  chia sẻ câu thơ lục bát của mình đẻ cùng hoàn thiện 1 bài ca dao
-GV  Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS, chuyển dẫn sang mục sau.
Chúng ta vừa bước đầu sáng tác được những câu bát của một bài thơ lục bát. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo: Sáng tác một bài thơ lục bát theo chủ đề. 
Phần b 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV tổ chức cho HS chia thành 4 nhóm thực hiện yêu cầu ở ý b:
+ Chuẩn bị;
+ Tìm ý; 
+ Mỗi nhóm thảo luận sau đó viết thành một bài thơ lục bát (ngắn dài tuỳ ý) 
+ Chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình
+ Đọc, sửa lại bài sau khi đã viết xong.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS nhớ lại kiến thức đã học về thơ lục bát và nắm rõ yêu cầu của phần viết.
- Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
- Suy nghĩ, thảo luận theo hệ thống câu hỏi trong SGK;
- Viết bài theo gợi ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ làm việc nhóm và sản phẩm của HS. 
- GV thu nộp bài, chấm điểm và trả sau.
	II. THỰC HÀNH
a.
(1) Con đường rợp bóng cây xanh
Gợi ý: 
- Tiếng chim ríu rít trên cành cây cao; 
- Cùng em mỗi bước chân nhanh đến trường; 
- Trải bao thương nhớ dệt thành tuổi thơ
(2) Tre xanh tự những thuở nào
Gợi ý: 
- Dựng làng, giữ nước, chặn bao quân thù.
- Võng đưa mát rượi chênh chao trưa hè
- Ấp ôm làng xóm biết bao ân tình
(3) Phượng đang thắp lửa sân trường
 Gợi ý: 
- Hè sang nắng đỏ, nhớ thương học trò.
- Hè như gọi tiếng yêu thương trong lòng
- Ve râm ran gọi bên đường xôn xao
(4) Bàn tay mẹ dịu dàng sao
Gợi ý: 
- Đưa nôi con ngủ biết bao giấc nồng.
- Ru em tròn giấc ngọt ngào tuổi thơ
- Vỗ về nâng giấc biết bao êm đềm
- Em từ tay mẹ bay vào ngày xanh




b. 
1. Chuẩn bị
- Phiếu làm việc nhóm;
- Kiến thức đã học về thơ lục bát.
2. Tìm ý 
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Em muốn viết bài thơ về ai? 
- Những điều gì khiến em ấn tượng về người đó (tình cảm yêu thương, hình dáng, cử chỉ, việc làm...)
- Tình cảm của em đối với người ấy (yêu thương, trân trọng, cảm phục...)
3) Viết bài thơ:
- Bắt đầu bằng hình ảnh của người em muốn viết (Ví dụ: Đôi bàn tay, cái lưng còng, mái tóc điểm bạc,...) hoặc từ hành động, suy nghĩ, tình cảm em dành cho người ấy;
- Lựa chọn từ ngữ thích hợp để thể hiện hình ảnh về người mà em muốn viết và diễn tả tình cảm của em với người đó. Chú ý vận dụng kết hợp các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ.
- Sắp xếp các từ ngữ theo quy định về số tiếng, vần, nhịp của thể thơ lục bát.
4) Kiểm tra lại, chỉnh sửa (nếu cần):
- Đọc lại bài thơ đã viết;
- Bài thơ đã đảm bảo số tiếng, vần, nhịp và luật B – T của thơ lục bát chưa?
- Có tồn tại lỗi chỉnh tả nào không?
- Bài thơ có tập trung thể hiện về người em chọn viết và thể hiện được tình cảm của em dành cho người đó chưa? Có cần thay thế từ ngữ nào để câu thơ, bài thơ diễn tả được chính xác hoặc hay hơn không?

	  Nhiệm vụ 3: Chữa bài
 a. Mục tiêu: Giúp HS
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài thơ vừa viết.
- Chỉnh sửa bài cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: GV yêu cầu HS nhận xét chéo.
c. Sản phẩm: Bài của học sinh đã chữa.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc, nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc, nhận xét
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày phần nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
Nhắc HS lưu ý về luật thơ lục bát.
+ Các tiếng ở vị trí 2, 4, 6 có thanh điệu là B-T-B
+ Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát; Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo.
	III.  BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Ưu điểm:
- Hiểu được cách viết một bài thơ lục bát
- Đảm bảo đúng quy định về số tiếng trong mỗi một dòng lục, dòng bát.
2. Tồn tại:
- Lựa chọn từ ngữ chưa thật sự phù hợp
- Cách gieo vần chưa chuẩn xác
3.Cách khắc phục:
- Liệt kê một số từ ngữ có vần giống nhau, sau đó chọn một từ hay nhất, phù hợp nhất, thể hiện được nội dung
-  Đọc thành lời để kiểm tra xem đã đảm bảo đúng các quy tắc về thanh vần, thanh điệu hay chưa.

	                                         Hết tiết 25, chuyển tiết 26
   HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: 10 phút
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS.
Thực hiện bài tập: Nhận diện lỗi sai:
Các câu lục bát sau sai ở đâu, hãy sửa lại cho đúng:
    -    Vườn em cây quý đủ loài
   Có cam, có quýt, có bòng, có na.
· Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS: 
Nhìn vào tiếng thứ 6 của câu lục và tiếng thứ 6 của câu bát về vần; chú ý luật B – T ở cả 2 câu.
HS: Đọc kĩ bài tập, suy nghĩ trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét bài làm của HS.
- Chuyển dẫn sang mục sau.
	
      Vườn em cây quý đủ loài
Có cam, có quýt, có xoài, có na.
      

       Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu để thành trò ngoan.

	                                                     HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: 35 phút
a. Mục tiêu: Phát triển năng lực làm thơ lục bát.
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ: Tự sáng tác bài thơ lục bát ngắn chủ đề về mái trường hoặc bạn bè, gia đình, về môi trường
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS xác định nhiệm vụ.
HS: Đọc, xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: Hướng dẫn học sinh tự chọn nội dung để sáng tác 1 bài thơ lục bát ngắn( 4 câu)
HS: độc lập suy nghĩ, làm thơ
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, sửa chữa cho hs,  chấm điểm
(Qua bài học hôm nay, chúng ta đã biết cách để làm một bài thơ lục bát. Về nhà, các em hãy rèn luyện thêm để phát triển năng lực làm thơ của mình nhé! Nếu các em luôn cố gắng trau dồi, luyện tập, cô tin các em sẽ trở thành những nhà thơ nhí xuất sắc

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1. Bài cũ
- Hoàn thiện xong bài thơ của mình
- Ghi nhớ nội dung kiến thức về thơ lục bát;
- Tìm đọc thêm các bài thơ lục bát để có thêm kinh nghiệm, năng lực làm thơ.
2. Bài mới
* Chuẩn bị bài: Nói và nghe - Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
- Đọc trước các nội dung trong sgk
- Lựa chọn 1 trải nghiệm em đáng nhớ về người thân mà em định kể, tìm ý cho bài nói.
- Chú ý bố cục:
Mở bài
Thân bài
Kết bài


	Cuộc sống tươi vui

Thương sao mái ấm nhà em
Gia đình đoàn tụ dưới rèm trời mưa
Mái nhà trú nắng sớm trưa
Tối về văng vẳng đong đưa điệu đàn

Công cha vất vã không màng
Nghĩa mẹ sớm tối gọn gàng trước sau
Mở lời cất tiếng ngọt ngào
Chăm nom dạy dỗ luôn trao nụ cười

Đàn em học hỏi đùa chơi
Thân bằng quyến thuộc cơ ngơi xum vầy
Tình thân gắn kết đắp xây
Ông bà yên dạ thân gầy tâm an

Bà con hàng xóm trong làng
Khác nào khúc ruột mọi đàng có nhau
Bạn bè giữ mãi tình sâu
Thầy cô trọng nghĩa ghi vào tim em

Thảnh thơi giấc ngủ êm đềm
Nhẹ nhàng mỗi bước bên thềm gần xa
Đất trời thoáng rộng bao la
Em vui tất dạ lời ca thăng trầm

Đàn chim về tổ quây quần
Bướm ong bay lượn đầu sân cạnh vườn
Hoa cười lá vỗ khoe sương
Gia đình nhộn nhịp tình thương ngập tràn
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	           TUẦN 7- BÀI 2
NÓI VÀ NGHE:  KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 27, 28)
I. MỤC TIÊU  (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Biết kể chuyện về một trải nghiệm của bản thân ở ngôi thứ nhất, bằng lời văn nói;
- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể) để kể về trải nghiệm đáng nhớ của bản thân;
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài.Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ trước sự việc được kể.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung: 
- Tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận bài học
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực trao đổi, tham gia hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Sáng tạo: Tư duy linh hoạt khi tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học: 
· Năng lực ngôn ngữ: Lắng nghe, trao đổi tích cực trong giao tiếp; diễn đạt ý tưởng một cách tự tin.
- Năng lực văn học: Nói - nghe thể hiện được cảm xúc, có biểu cảm phù hợp.
3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: Trân trọng, yêu mến những trải nghiệm của bản thân và các bạn;
- Chăm chỉ:  Luôn nỗ lực để tạo nên những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
*Mục tiêu khác: HS được bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt thông qua hoạt động nói; tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	
TIẾT 27
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: 15 PHÚT
a. Mục tiêu: Tạo thêm thế và định hướng chú ý cho HS, giúp HS huy động tri thức nền về ngôi kể trong văn kể chuyện.
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao nhiệm vụ cho HS:
1. Em có một trải nghiệm nào đáng nhớ không? Hãy kể ngắn gọn về trải nghiệm đó.
2. Vừa rồi khi kể chuyện, em đã sử dụng ngôi kể thứ mấy?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại trải nghiệm cá nhân cá nhân.
+ Dự kiến những khó khăn HS gặp: không biết kể về trải nghiệm của bản thân.
+ Tháo gỡ bằng cách đặt thêm câu hỏi phụ:
? Sự việc đó là gì (kỉ niệm, lỗi lầm…) 
? Trải nghiệm đó ở thời điểm nào, với ai, diễn ra như thế nào? 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét và kết nối vào bài.
Trong cuộc sống, có trải nghiệm đem lại cho chúng ta niềm vui, sự tự hào, hạnh phúc; có trải nghiệm để lại trong ta nồi buồn, sự sợ hãi hoặc tiếc nuối, v.v... Nhưng dù thế nào, từ nhừng trải nghiệm đó, chúng ta có thể rút ra những bài học để trưởng thành hơn. 
	

Ngày hôm nay, các em sẽ được rèn luyện và phát triển kỹ năng nói và nghe thông qua bài học: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân của mình.





	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Định hướng: 10 phút
a. Mục tiêu: 
- Xác định được mục đích nói và người nghe
- Nắm được các bước cụ thể cần thực hiện để hoàn thành bài nói.
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói.
 b. Nội dung: 
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi:
1. Theo em, thế nào là kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân trong gia đình. 
2. Khi kể, người kể thường sử dụng ngôi kể nào?
- GV yêu cầu HS quan sát SGK, gọi 1 HS đọc to mục 1.b (tr.45) để HS nắm chắc được các bước cần làm để kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận và tập trung thực hiện nhiệm vụ;
- GV hỗ trợ khó khăn trong việc HS trả lời 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi, hỗ trợ HS (nếu cần);
+ Lưu ý HS: 
-Ở phần Nói và nghe, các em không viết thành văn mà kể lại trải nghiệm đó bằng lời.
-Phân biệt kể miệng với kể bằng viết, chú ý cách kể, giọng kể, kết hợp với ngôn ngữ hình thể (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt) phù hợp với nội dung câu chuyện.
+ Cá nhân trả lời câu hỏi;
+ Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức.
- Chuyển dẫn sang mục sau.
Chúng ta vừa tìm hiểu thế nào là kể lại một trải nghiệm đáng nhớ và các bước để kể lại trải nghiệm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo: Hoạt động thực hành kể một câu chuyện/trải nghiệm về người thân trong gia đình.
	1. Định hướng
a) - Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về người thân trong gia đình (ông, bà, cha, mẹ,…) là kể về một sự việc, một hành động,…của người ấy mà em đã chứng kiến và có ấn tượng sâu sắc.
- Người kể sử dụng ngôi thứ nhất, xưng “tôi”.
b) Để kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân, cần:
- Xác định một sự việc, hành động, tình huống,… của người thân trong gia đình mà em đã chứng kiến và có ấn tượng sâu sắc;
- Xác định đối tượng người nghe và thời gian em sẽ kể để có cách trình bày phù hợp;
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói;
- Chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh liên quan đến trải nghiệm sẽ kể (nếu có);
- Nêu lên cảm xúc, suy nghĩ hoặc bài học em rút ra từ trải nghiệm đáng nhớ đó;
- Sử dụng nét mặt, ánh mắt, hành động,… phù hợp với câu chuyện để tác động đến người nghe.


	 Nhiệm vụ 2: Thực hành : 20 phút
a. Mục tiêu: Giúp HS:
- Chuẩn bị tốt cho bài nói;
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói;
- Thực hành nói và nghe;
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ học tập, hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS thực hiện nhiệm vụ của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS đọc đề bài;
- Hướng dẫn HS:
+ Xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn trải nghiệm của bản thân;
+ Nhớ lại chi tiết về trải nghiệm và cảm xúc, suy nghĩ của mình qua trải nghiệm;
+ Chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh liên quan để minh hoạ cho trải nghiệm (nếu cần thiết) (Phần này HS kết hợp chuẩn bị chu đáo ở nhà).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS;
- HS trình bày, trao đổi, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV: Đánh giá việc chuẩn bị bài của HS, chuyển dẫn sang mục sau.
	2. THỰC HÀNH
a) Chuẩn bị:
Đề bài: Hãy kể lại cho các bạn nghe câu chuyện mà em đã trải nghiệm và có ấn tượng sâu sắc về một người thân trong gia đình.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Liệt kê những sự việc đáng nhớ đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Chọn 1 sự việc, tình huống tiêu biểu, sâu sắc, để lại ấn tượng nhất trong em.
- Tìm ý, lập dàn ý cho sự việc mà em lựa chọn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý, sau đó lập dàn ý chi tiết.
- HS: Đọc những gợi ý trong SGK, lựa chọn sự việc;Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
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+ Lập dàn ý ra phiếu học tập các nhân;
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS;
- Chuyển dẫn sang mục sau.
	b) Tìm ý và lập dàn ý:
* Tìm ý cho bài nói theo gợi dẫn:
- Nêu sự việc, hành động, tình huống của người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em;
VD: Em bị ốm, được mẹ chăm sóc.
       Sinh nhật em, trời mưa to, bố đang đi làm xa mà vẫn cố gắng về với em…
- Phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi:
+ Sự việc, tình huống đó diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?
+ Sự việc, tình huống đó diễn ra cụ thể ra sao?
+ Em có cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ gì khi chứng kiến sự việc đó?
+ Em rút ra bài học gì từ sự việc đó?
* Lập dàn ý:
- Mở đầu: Giới thiệu về người thân và sự việc, tình huống mà người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em câu chuyện.
- Nội dung chính: Lựa chọn, sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí, kể diễn biến câu chuyện:
+ Thời gian, không gian;
+ Ngoại hình, tâm trạng;
+ Hành động, cử chỉ;
+ Lời nói, thái độ;
+ Tình cảm, cảm xúc của em trước hành động, sự việc đó.
- Kết thúc:
+ Phát biểu suy nghĩ của em về tấm long của người thân đối với mình;
+ Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về trải nghiệm.

	Hết tiết 27, chuyển tiết 28
c) Nói và nghe
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV:
- Giao nhiệm vụ cho người nói và người nghe;
- Đưa ra phiếu đánh giá hoạt động nói theo các tiêu chí
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- Gọi 1 số HS trình bày trước lớp, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu đánh giá.
GV lưu ý HS kết hợp sử dụng ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ và sự tương tác tích cực với người nghe để tạo nên sự hấp dẫn, sinh động cho bài nói.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý, nói theo nội dung đã chuẩn bị;
- GV hỗ trợ (nếu cần).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- HS trình bày sản phẩm (4-5 phút);
- Gọi hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ thực hiện nhiệm vụ của HS
- Chuyển dẫn sang mục khác.
	c) Nói và nghe
* Nhiệm vụ của người nói:
- Kể về trải nghiệm theo dàn ý.
- Sử dụng những từ ngữ thể hiện được trình tự thời gian hoặc diễn biến của sự việc; những từ phù hợp để tả các chi tiết về sự vật, hành động;...
- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
* Nhiệm vụ của người nghe:
- Lắng nghe chăm chú để hiểu thông tin được chia sẻ.
-  Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.
= Nêu câu hỏi để được người nói chia sẻ thêm về trải nghiệm (nếu em có mong muốn).

	 Nhiệm vụ 3: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của bản thân và của bạn khác dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Có kĩ năng kiểm tra, chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: 
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS đánh giá bài nói / phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá.
- Đặt câu hỏi:
+ Với người nghe: 
-Đối chiếu với yêu cầu ở mục c) để rút kinh nghiệm về kĩ năng nghe.
-Em thấy bài kể của bạn có thuyết phục không? Vì sao? Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn?
+ Với người nói: 
-So với yêu cầu mục c), em đã đạt được những gì?
-Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình?
-Em có muốn thay đổi điều gì trong bài nói đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ, ghi chép cụ thể, rõ ràng;
- GV hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn (nếu có).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	d, Kiểm tra và chỉnh sửa
- Rút kinh nghiệm về nội dung câu chuyện và cách kể chuyện;
- Người nói xem xét lại nội dung và năng lực nói của bản thân.


	                 HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG: 2 phút
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV làm bài tập ở nhà 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv sẽ chấm bài và đánh giá tiết học sau
	



     	HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ ( Sau khi học xong bài 2):
	           Đọc văn bản: “Những điều bố yêu” và trả lời các câu hỏi.
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	Câu 10: Cảm nghĩ của em về bài thơ Những điều bố yêu 
VD1: Khi đọc bài thơ “Những điều bố yêu”, người đọc sẽ cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc. Đối với người bố, ngày con sinh ra đời là ngày hạnh phúc nhất. Trong suốt quá trình trưởng thành của con, bố mẹ luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và chứng kiến. Tiếng gọi “Mẹ” đầu tiên, mỗi bước đi chập chững, hay cả tiếng cười của con đều khiến bố cảm thấy yêu thương. Và chỉ xa con một chút thôi, bố cũng cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ mong. Có thể thấy tình cảm của người cha tuy thầm lặng, nhưng cũng rất sâu nặng.
VD2: Bài thơ Những điều bố yêu là lời tâm tình của người cha dành cho con. Người cha trong bài thơ cảm thấy ngày hạnh phúc nhất là ngày con chào đời. Từ khi đó, con nhận được tình yêu thương của mọi người. Cha luôn dõi theo bước chân con chập chững, tiếng nói đầu tiên. Với cha, con chính là món quà vô giá. Bởi vậy khi xa con có một chút thôi cũng đủ khiến bố ngẩn ngơ, mong nhớ. Tóm lại, khi đọc bài thơ, người đọc cảm thấy vô cùng ấm áp, nghẹn ngào trước tình cảm mà người cha dành cho con của mình.
VD3: Bài thơ “Những điều bố yêu” của Nguyễn Chí Thuật chính là lời tâm tình của người bố dành cho đứa con của mình. Người bố trong bài thơ cảm thấy rằng ngày con sinh ra đời là ngày hạnh phúc nhất. Từng đồ vật gắn liền với đứa con thơ đều khiến bố cảm thấy yêu thương: cái chỗ con nằm, mùi sữa với chiếu thâm, những hàng tã chéo giăng đầy nhà, mùi nước hoa dìu dìu khi con bị muỗi đốt được bà xoa, những góc bàn với đồ chơi của con. Trong hành trình trưởng thành của con, bố vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe tiếng gọi “Mẹ ơi”, dõi theo bước đi chập chững hay tiếng cười của con. Và rồi chỉ khi con vắng nhà một hôm, bố cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ mong. Có thể khẳng định, tình cảm của cha dành cho con là vô cùng chân thành, sâu sắc.
VD4: Tình cảm gia đình là nguồn cảm hứng bất tận của những sáng tác thi ca. Bài thơ “Những điều bố yêu” là lời thủ thỉ tâm tình thiết tha của người cha muốn gửi con. Ngày con sinh ra đời là ngày cha hạnh phúc nhất. Ngày con còn bé, bố mẹ yêu thương luôn quan tâm dõi theo từng bước con đi, hạnh phúc khi thấy con chập chững bước đi, vui ngày con cất tiếng nói đầu tiên chào đời. Với cha, con là món quà vô giá cho bố mẹ, có con gia đình đầm ấm hạnh phúc sum vầy. Xa con một chút thôi cũng đủ khiến bố ngẩn nhơ nhớ, mong chờ. Đọc bài thơ, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ cảm ấy thêm ấm áp và yêu thương gia đình mình nhiều hơn.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (Sau khi học xong bài 2):
HS thực hiện các nội dung hướng dẫn tự học trong sgk/49 
1. Tìm đọc các bài thơ, ca dao, dân ca nói về tình cảm gia đình 
2. Ghi lại cảm xúc cá nhân sau khi đọc.
3. Sáng tác một bài thơ theo thể lục bát thể hiện tình cảm của mình với gia đình.
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
	Chuẩn bị bài 3: Kí (hồi kí và du kí)
	- Đọc phần Kiến thức ngữ văn: Tìm hiểu về thể loại kí; ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba
	- Đọc và tìm hiểu văn bản “Trong lòng mẹ”: 
	+ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm theo nhóm cg phân công
	+ Tìm hiểu những đặc sắc về nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của tác phẩm qua việc trả lời trước các câu hỏi trong sgk.









Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Huyền


image3.png
“Diéu con muon néi voi me...”

= HS viét didu mudn néi véi me vao
1 chiée buu thiép nho

* GV in “Cay yéu thuong” (khd 16n)
dan & goc 16p

= HS chia sé, sau do6 treo lén “Cay

yéu thuong”.





image4.png
Transitions
E [Etayout -
— £ Reset

Paste New
Slide.
Clipboard = Sides

‘ S rp—

P Type here to search

Animations

2.90c hiéu van ban V& tham me ppt [Compatibility Model

SideShow  Review  View R 9 Help

Font

Powerpoint

Q Tellme what you want o do

paragraph o

P Find
icReplace
¢ Select

Ediing

Thé loai: Tho luc bt

+ Dong tho: gdm cac dong
luc va dong bat xen ké.
+ Van:

Tiéng tht sau cia dong luc
gieo van xudng tiéng thir sau
cla dong bat (dong-khong,

04, roi- ngol, bira);

Tiéng tht tim cia dong
bat gieo xudng tiéng thir sau
cia dong luc tiép theo

ra-

(ngon-tron, mon—con).
+ Nhip tho: ngét nhip chin
2/2/2 hoac 4/4

Con vé thim me chigu déng
B&p chura Ién khdi, me khong c6 nha
Minh con tho than vao ra
Troi dang yén vy bbng da mua roi

Chum tuwong me da déy roi
NGn mé xua dimg nay ngdi dam mua
Ao toi qua budi cay bira
Gitr con ltn cin khoac he ngudi rom

Dan ga méi né vang wom
Vao ra quanh mét cai nom héng vanh

Bat ngor rung & trén canh
Trai na cudi vu me danh phan con

Nghen ngao thurong me nhigu hon...
Rung rung tir chuyén gidn don thudng ngay

}

BG cuc

Phin 1: Hoan cinh vé

© thim me va tim trang

ban diu ciia ngwdi con

Phin 2: Hinh inh nguoi
me trong cam nhén cia
ngwoi con

Phin 3: Tinh cim cia
ngudi con danh cho me

A share





image5.png
PHIEU HOC TAP

Hinh anh ngw&i me trong cdm nhan cla ngwdi con
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Y nghia 16 ru ciia me

1. Léi ru ciia me hwedng vé nhitng ai? Duwa vao ddu ma em biét dwge? Loi ru dy thé hign mong muén
gl ciia me?
- Hudng vé con: "mém ngon gié thu", "tan d4m swong mu 14 cay”,
cai nhé ndng ngay xa nhau”
— Me mudn xua tan cai rét mudt, lanh 180 d& con dugc khoé manh 16n 1én; cho con ngay mét trudng
thanh, me con khong phai xa cach nhau.
- Hudng vé ngoai: "séng lng bai boi", "muwa khéng dét chd ba ngéi”.
— Me luon mong ba duoc khoé manh, bmh an.
- Hudng vé moi ngudi: "cho doi nin cdi dau”.
— Me mong cudc doi la nhimg thang ngay binh yén, hanh phuc.
2. Me cé danh suy nghi cho minh hay khéng? Hinh dnh ngiéi me hién lén véi nhieng phim chit gi?
Me vi moi ngudi ma quén mét ban thdn — Die hi sinh cao ca, tinh cam 16n lao.
3. Tdc gia da sir dung bién phdp nghé thudt gi trong cdc cdiu tho?
+ Diép céu trac: "Ru cho”.
+ An du "cdi khuyét tron day".
+ Nhan hoéa "doi nin cdi dau’.
— Téc dung: Tang sitc goi hinh, goi cam cho dién dat; thé hién sy hi sinh cao ca cua me khong chi véi
7z con ma la véi ngudi than, véi ca cong dong.
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